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09:33	27/05/25Mức	lương	tối	thiểu	vùng	từ	1/7/2025	vẫn	là	4,96	triệu	đồng	(vùng	I);	4,41	triệu	đồng	(vùng	II);	3,86	triệu	đồng	(vùng	III)	và	3,45	triệu	đồng	(vùng	IV).	Cập	nhật	mới	nhất:	Đã	có	Nghị	định	128/2025/NĐ-CP	quy	định	về	danh	mục	địa	bàn	cấp	xã	áp	dụng	lương	tối	thiểu	vùng	từ	01/7/2025	Chính	thức:	Danh	mục	địa	bàn	cấp	xã	áp	dụng
lương	tối	thiểu	vùng	từ	1/7/2025	theo	Nghị	định	128/2025/NĐ-CP	Toàn	văn	Nghị	định	128/2025/NĐ-CP	về	phân	quyền,	phân	cấp	trong	quản	lý	Nhà	nước	lĩnh	vực	nội	vụ	>>	Xem	thêm:	Bảng	tra	cứu	mức	lương	tối	thiểu	vùng	từ	ngày	01/7/2025	theo	cấp	xã	chính	thức	1.	Cập	nhật	mức	lương	tối	thiểu	vùng	từ	1/7/2025	và	mức	lương	tối	thiểu	vùng	sau	sáp
nhập	Tính	đến	thời	điểm	hiện	tại	chưa	có	văn	bản	chính	thức	nào	về	việc	tăng	lương	tối	thiểu	vùng	từ	ngày	1/7/2025.	Theo	đó,	mức	lương	tối	thiểu	vùng	từ	1/7/2025	vẫn	là	4,96	triệu	đồng	(vùng	I);	4,41	triệu	đồng	(vùng	II);	3,86	triệu	đồng	(vùng	III)	và	3,45	triệu	đồng	(vùng	IV)	(theo	Nghị	định	74/2024/NĐ-CP	áp	dụng	từ	ngày	01/7/2024	đến	nay).	Tuy
nhiên,	mới	đây	Bộ	Nội	vụ	đề	xuất	danh	mục	địa	bàn	cấp	xã	áp	dụng	mức	lương	tối	thiểu	vùng	sau	sáp	nhập	của	34	tỉnh,	thành	phố	thực	hiện	từ	ngày	1/7/2025.	Cụ	thể	tại	dự	thảo	Nghị	định	quy	định	về	phân	cấp,	phân	quyền	trong	quản	lý	Nhà	nước	lĩnh	vực	nội	vụ,	Bộ	Nội	vụ	đề	xuất	danh	mục	địa	bàn	cấp	xã	áp	dụng	mức	lương	tối	thiểu	vùng	sau	sáp
nhập	của	34	tỉnh,	thành	phố.	Toàn	văn	Dự	thảo	Nghị	định	quy	định	về	phân	cấp,	phân	quyền	trong	quản	lý	Nhà	nước	lĩnh	vực	nội	vụ	Cụ	thể	danh	mục	địa	bàn	cấp	xã	áp	dụng	mức	lương	tối	thiểu	vùng	từ	1/7/2025	theo	dự	thảo	được	quy	định	như	sau:	(i)	Mức	lương	tối	thiểu	vùng	từ	1/7/2025	thành	phố	Hồ	Chí	Minh:	-	Vùng	III,	gồm	các	xã	Ngãi	Giao,	Bình
Giã,	Kim	Long,	Châu	Đức,	Xuân	Sơn,	Nghĩa	Thành,	Hồ	Tràm,	Xuyên	Mộc,	Hòa	Hội,	Bàu	Lâm,	Phước	Hải,	Long	Hài,	Đất	Đỏ,	Long	Điền	và	đặc	khu	Côn	Đảo.	-	Vùng	II,	gồm	các	xã	Bình	Khánh,	An	Thới	Đông,	Cần	Giờ	và	các	phường	Phước	Thắng,	Bà	Rịa,	Long	Hương,	Tam	Long.	-	Vùng	1,	gồm	các	xã,	phường	còn	lại.	(ii)	Mức	lương	tối	thiểu	vùng	từ
1/7/2025	Hà	Nội:	-	Vùng	II,	gồm	các	xã	Phương	Dực,	Chuyên	Mỹ,	Đại	Xuyên,	Vân	Đình,	Ứng	Thiên,	Hòa	Xá,	Ứng	Hòa,	Mỹ	Đức,	Hồng	Sơn,	Phúc	Sơn,	Hương	Sơn,	Minh	Châu,	Quảng	Oai,	Vật	Lại,	Cổ	Đô,	Bất	Bạt,	Suối	Hai,	Ba	Vì,	Yên	Bái,	Phúc	Thọ,	Phúc	Lộc,	Hát	Môn,	Đan	Phượng.	-	Vùng	1,	gồm	các	xã,	phường	còn	lại.	(iii)	Mức	lương	tối	thiểu	vùng	từ
1/7/2025	Đà	Nẵng:	-	Vùng	II,	gồm:	các	phường	Hải	Châu,	Hòa	Cường,	Thanh	Khê,	An	Khê,	An	Hải,	Sơn	Trà,	Ngũ	Hành	Sơn,	Hòa	Khánh,	Hải	Vân,	Liên	Chiêu,	Cẩm	Lệ,	Hòa	Xuân,	Tam	Kỳ,	Quảng	Phú,	Hương	Trà,	Bàn	Thạch,	Hội	An,	Hội	An	Đông,	Hội	An	Tây	và	các	xã	Hòa	Vang,	Hòa	Tiến,	Bà	Nà,	Đặc	khu	Hoàng	Sa,	Tân	Hiệp.	-	Vùng	III,	gồm:	các	phường
Điện	Bản,	Điện	Bản	Đông,	An	Thắng,	Điện	Bàn	Bắc	và	các	xã	Núi	Thành,	Tam	Mỹ.	Tam	Anh,	Đức	Phú,	Tam	Xuân,	Tam	Hải,	Tây	Hồ,	Chiên	Đàn,	Phú	Ninh,	Thăng	Bình,	Thăng	An,	Thăng	Trường,	Thăng	Điền,	Thăng	Phủ,	Đồng	Dương,	Quế	Sơn	Trung,	Quế	Sơn,	Xuân	Phú,	Nông	Sơn,	Quế	Phước,	Duy	Nghĩa,	Nam	Phước,	Duy	Xuyên,	Thu	Bồn,	Điện	Bàn	Tây,
Gò	Nổi,	Đại	Lộc,	Hà	Nha,	Thượng	Đức,	Vu	Gia,	Phú	Thuận,	-	Vùng	IV,	gồm	các	xã,	phường	còn	lại.	>>	Xem	chi	tiết	dự	thảo	mức	lương	tối	thiểu	vùng	từ	1/7/2025	của	các	tỉnh	thành	còn	lại	tại	đây:	DANH	MỤC	ĐỊA	BÀN	CẤP	XÃ	ÁP	DỤNG	MỨC	LƯƠNG	TỐI	THIỂU	VÙNG	TỪ	1/7/2025	(DỰ	KIẾN)	LƯU	Ý:	TRÊN	ĐÂY	CHỈ	DỰ	THẢO,	KHÔNG	PHẢI	VĂN
BẢN	CHÍNH	THỨC	Cập	nhật	mức	lương	tối	thiểu	vùng	từ	1/7/2025	và	mức	lương	tối	thiểu	vùng	sau	sáp	nhập	(Ảnh	minh	họa	–	Nguồn	Internet)	2.	Danh	sách	các	tỉnh	sau	sáp	nhập	2025	Danh	sách	các	tỉnh	sau	sáp	nhập	2025	được	ban	hành	kèm	theo	Nghị	quyết	60-NQ/TW	năm	2025.	Cụ	thể	danh	sách	tên	các	tỉnh	sau	sau	sáp	nhập	theo	Nghị	quyết	60
bao	gồm:	Thành	phố	Hà	Nội,	Thành	phố	Huế,	Tỉnh	Lai	Châu,	Điện	Biên,	Sơn	La,	Lạng	Sơn,	Quảng	Ninh,	Thanh	Hoá,	Nghệ	An,	Hà	Tĩnh,	Cao	Bằng,	Tuyên	Quang,	Lào	Cai,	Thái	Nguyên,	Phú	Thọ,	Bắc	Ninh,	Hưng	Yên,	Hải	Phòng,	Ninh	Bình,	Quảng	Trị,	Đà	Nẵng,	Quảng	Ngãi,	Gia	Lai,	Khánh	Hoà,	Lâm	Đồng,	Đăk	Lăk,	Thành	phố	Hồ	Chí	Minh,	Đồng	Nai,
Tây	Ninh,	Cần	Thơ,	Vĩnh	Long,	Đồng	Tháp,	Cà	Mau,	An	Giang.	>>	Xem	thêm:	MỚI:	Danh	sách	tên	các	tỉnh	sau	sáp	nhập	theo	Nghị	quyết	60	năm	2025	3.	Một	số	chính	sách	tiền	lương	2025	mới	nhất	Quý	khách	hàng	xem	chi	tiết	một	số	chính	sách	tiền	lương	2025	mới	nhất	tại	các	bài	viết	sau:	>>	Bảng	tra	cứu	mức	lương	tối	thiểu	vùng	theo	cấp	huyện
từ	ngày	01/7/2024	>>	Chưa	tăng	lương	từ	1/7/2025	cho	cán	bộ,	công	chức	>>	Mức	tham	chiếu	trước	và	sau	khi	bỏ	lương	cơ	sở	2,34	triệu	đồng	>>	Mức	lương	mới	trước	và	sau	khi	cải	cách	tiền	lương,	bỏ	lương	cơ	sở	>>	Lương	giáo	viên	2025	bao	nhiêu?	>>	Quy	định	về	mức	lương	tối	thiểu	vùng	năm	2025	mới	nhất	>>	Tổng	hợp	lương	tối	thiểu	vùng	qua
các	năm,	quy	định	mới	nhất	về	tăng	lương	tối	thiểu	vùng	2025	>>	Mức	lương	tối	thiểu	vùng	của	34	tỉnh,	thành	sau	sáp	nhập	(Dự	kiến)	>>	Thời	gian	áp	dụng	bảng	lương	mới,	bãi	bỏ	lương	cơ	sở	và	hệ	số	lương	>>	Các	quy	định	mới	nhất	về	lương	cơ	bản	2025	Vùng	III	Các	xã	Hà	Trung,	Tống	Sơn,	Hà	Long,	Hoạt	Giang,	Lĩnh	Toại,	Triệu	Lộc,	Đông	Thành,
Hậu	Lộc,	Hoa	Lộc,	Vạn	Lộc,	Nga	Sơn,	Nga	Thắng,	Hồ	Vương,	Tân	Tiến,	Nga	An,	Ba	Đình,	Hoằng	Hóa,	Hoằng	Tiến,	Hoằng	Thanh,	Hoằng	Lộc,	Hoằng	Châu,	Hoằng	Sơn,	Hoằng	Phú,	Hoằng	Giang,	Lưu	Vệ,	Quảng	Yên,	Quảng	Ngọc,	Quảng	Ninh,	Quảng	Bình,	Tiên	Trang,	Quảng	Chính,	Nông	Cống,	Thắng	Lợi,	Trung	Chính,	Trường	Văn,	Thăng	Bình,	Tượng
Lĩnh,	Công	Chính,	Thiệu	Hóa,	Thiệu	Quang,	Thiệu	Tiến,	Thiệu	Toán,	Thiệu	Trung,	Yên	Định,	Yên	Trường,	Yên	Phú,	Quý	Lộc,	Yên	Ninh,	Định	Tân,	Định	Hòa,	Thọ	Xuân,	Thọ	Long,	Xuân	Hòa,	Sao	Vàng,	Lam	Sơn,	Thọ	Lập,	Xuân	Tín,	Xuân	Lập,	Vĩnh	Lộc,	Tây	Đô,	Biện	Thượng,	Triệu	Sơn,	Thọ	Bình,	Thọ	Ngọc,	Thọ	Phú,	Hợp	Tiến,	An	Nông,	Tân	Ninh,	Đồng
Tiến.	3.860.000	18.600	Lương	tối	thiểu	vùng	của	tỉnh	Thanh	Hóa	sau	sáp	nhập	tỉnh	từ	ngày	01/7/2025	được	xây	dựng	theo	các	quy	định	tại	Nghị	Quyết	1686/NQ-UBTVQH15;	Nghị	định	74/2024/NĐ-CP;	Nghị	định	128/2025/NĐ-CP.	Theo	Nghị	Quyết	1686/NQ-UBTVQH15,	sau	khi	sắp	xếp,	tỉnh	Thanh	Hóa	có	166	đơn	vị	hành	chính	cấp	xã,	gồm	147	xã	và
19	phường;	Trong	đó	có	126	xã,	19	phường	hình	thành	sau	sắp	xếp	và	21	xã	không	thực	hiện	sắp	xếp	là	các	xã	Phú	Xuân	(huyện	Quan	Hóa),	Mường	Chanh,	Quang	Chiểu,	Tam	Chung,	Pù	Nhi,	Nhi	Sơn,	Mường	Lý,	Trung	Lý,	Trung	Sơn,	Na	Mèo,	Sơn	Thủy,	Sơn	Điện,	Mường	Mìn,	Tam	Thanh,	Yên	Khương,	Yên	Thắng,	Xuân	Thái,	Bát	Mọt,	Yên	Nhân,	Lương
Sơn,	Vạn	Xuân.	Dưới	đây	là	bảng	tra	cứu	lương	tối	thiểu	vùng	tỉnh	Thanh	Hóa	gồm	166	đơn	vị	hành	chính	cấp	xã,	gồm	147	xã	và	19	phường	sau	sắp	xếp	từ	ngày	01/7/2025:	STT	Tên	phường/xã	mới	Các	đơn	vị	hành	chính	cũ	hợp	thành	Vùng	Mức	lương	tối	thiểu	tháng	(đồng)	Mức	lương	tối	thiểu	giờ	(đồng)	1	Các	Sơn	Anh	Sơn,	Các	Sơn	Vùng	III	3,860,000
18,600	2	Trường	Lâm	Tân	Trường,	Trường	Lâm	Vùng	III	3,860,000	18,600	3	Hà	Trung	Hà	Đông,	Hà	Ngọc,	Yến	Sơn,	một	phần	thị	trấn	Hà	Trung,	một	phần	Hà	Bình	Vùng	III	3,860,000	18,600	4	Tống	Sơn	Thị	trấn	Hà	Lĩnh,	Hà	Tiến,	Hà	Tân,	Hà	Sơn	Vùng	III	3,860,000	18,600	5	Hà	Long	Thị	trấn	Hà	Long,	Hà	Bắc,	Hà	Giang	Vùng	III	3,860,000	18,600	6
Hoạt	Giang	Yên	Dương,	Hoạt	Giang,	phần	còn	lại	của	thị	trấn	Hà	Trung,	phần	còn	lại	của	Hà	Bình	Vùng	III	3,860,000	18,600	7	Lĩnh	Toại	Hà	Hải,	Hà	Châu,	Thái	Lai,	Lĩnh	Toại	Vùng	III	3,860,000	18,600	8	Triệu	Lộc	Đại	Lộc,	Tiến	Lộc,	Triệu	Lộc	Vùng	III	3,860,000	18,600	9	Đông	Thành	Đồng	Lộc,	Thành	Lộc,	Cầu	Lộc,	Tuy	Lộc	Vùng	III	3,860,000	18,600
10	Hậu	Lộc	Thị	trấn	Hậu	Lộc,	Thuần	Lộc,	Mỹ	Lộc,	Lộc	Sơn	Vùng	III	3,860,000	18,600	11	Hoa	Lộc	Xuân	Lộc	(huyện	Hậu	Lộc),	Liên	Lộc,	Quang	Lộc,	Phú	Lộc,	Hòa	Lộc,	Hoa	Lộc	Vùng	III	3,860,000	18,600	12	Vạn	Lộc	Minh	Lộc,	Hải	Lộc,	Hưng	Lộc,	Ngư	Lộc,	Đa	Lộc	Vùng	III	3,860,000	18,600	13	Nga	Sơn	Thị	trấn	Nga	Sơn,	Nga	Yên,	Nga	Thanh,	Nga	Hiệp,
Nga	Thủy	Vùng	III	3,860,000	18,600	14	Nga	Thắng	Nga	Văn,	Nga	Phượng,	Nga	Thạch,	Nga	Thắng	Vùng	III	3,860,000	18,600	15	Hồ	Vương	Nga	Hải,	Nga	Thành,	Nga	Giáp,	Nga	Liên	Vùng	III	3,860,000	18,600	16	Tân	Tiến	Nga	Tiến,	Nga	Tân,	Nga	Thái	Vùng	III	3,860,000	18,600	17	Nga	An	Nga	Điền,	Nga	Phú,	Nga	An	Vùng	III	3,860,000	18,600	18	Ba
Đình	Nga	Vịnh,	Nga	Trường,	Nga	Thiện,	Ba	Đình	Vùng	III	3,860,000	18,600	19	Hoằng	Hóa	Thị	trấn	Bút	Sơn,	Hoằng	Đức,	Hoằng	Đồng,	Hoằng	Đạo,	Hoằng	Hà,	Hoằng	Đạt	Vùng	III	3,860,000	18,600	20	Hoằng	Tiến	Hoằng	Yến,	Hoằng	Hải,	Hoằng	Trường,	Hoằng	Tiến	Vùng	III	3,860,000	18,600	21	Hoằng	Thanh	Hoằng	Đông,	Hoằng	Ngọc,	Hoằng	Phụ,
Hoằng	Thanh	Vùng	III	3,860,000	18,600	22	Hoằng	Lộc	Hoằng	Thịnh,	Hoằng	Thái,	Hoằng	Thành,	Hoằng	Trạch,	Hoằng	Tân,	Hoằng	Lộc	Vùng	III	3,860,000	18,600	23	Hoằng	Châu	Hoằng	Thắng,	Hoằng	Phong,	Hoằng	Lưu,	Hoằng	Châu	Vùng	III	3,860,000	18,600	24	Hoằng	Sơn	Hoằng	Trinh,	Hoằng	Xuyên,	Hoằng	Cát,	Hoằng	Sơn	Vùng	III	3,860,000
18,600	25	Hoằng	Phú	Hoằng	Quý,	Hoằng	Kim,	Hoằng	Trung,	Hoằng	Phú	Vùng	III	3,860,000	18,600	26	Hoằng	Giang	Hoằng	Xuân,	Hoằng	Quỳ,	Hoằng	Hợp,	Hoằng	Giang	Vùng	III	3,860,000	18,600	27	Lưu	Vệ	Thị	trấn	Tân	Phong,	Quảng	Đức,	Quảng	Định	Vùng	III	3,860,000	18,600	28	Quảng	Yên	Quảng	Trạch,	Quảng	Hòa,	Quảng	Long,	Quảng	Yên	Vùng
III	3,860,000	18,600	29	Quảng	Ngọc	Quảng	Hợp,	Quảng	Văn,	Quảng	Phúc,	Quảng	Ngọc	Vùng	III	3,860,000	18,600	30	Quảng	Ninh	Quảng	Nhân,	Quảng	Hải,	Quảng	Ninh	Vùng	III	3,860,000	18,600	31	Quảng	Bình	Quảng	Lưu,	Quảng	Lộc,	Quảng	Thái,	Quảng	Bình	Vùng	III	3,860,000	18,600	32	Tiên	Trang	Quảng	Thạch,	Quảng	Nham,	Tiên	Trang	Vùng	III
3,860,000	18,600	33	Quảng	Chính	Quảng	Trường,	Quảng	Khê,	Quảng	Trung,	Quảng	Chính	Vùng	III	3,860,000	18,600	34	Nông	Cống	Thị	trấn	Nông	Cống,	Vạn	Thắng,	Vạn	Hòa,	Vạn	Thiện,	Minh	Nghĩa,	Minh	Khôi	Vùng	III	3,860,000	18,600	35	Thắng	Lợi	Trung	Thành	(huyện	Nông	Cống),	Tế	Nông,	Tế	Thắng,	Tế	Lợi	Vùng	III	3,860,000	18,600	36	Trung
Chính	Tân	Phúc	(huyện	Nông	Cống),	Tân	Thọ,	Tân	Khang,	Hoàng	Sơn,	Hoàng	Giang,	Trung	Chính	Vùng	III	3,860,000	18,600	37	Trường	Văn	Trường	Minh,	Trường	Trung,	Trường	Sơn,	Trường	Giang	Vùng	III	3,860,000	18,600	38	Thăng	Bình	Thăng	Long,	Thăng	Thọ,	Thăng	Bình	Vùng	III	3,860,000	18,600	39	Tượng	Lĩnh	Tượng	Sơn,	Tượng	Văn,	Tượng
Lĩnh	Vùng	III	3,860,000	18,600	40	Công	Chính	Công	Liêm,	Yên	Mỹ,	Công	Chính,	một	phần	Thanh	Tân	Vùng	III	3,860,000	18,600	41	Thiệu	Hóa	Thiệu	Phúc,	Thiệu	Công,	Thiệu	Nguyên,	một	phần	thị	trấn	Thiệu	Hóa,	một	phần	Thiệu	Long	Vùng	III	3,860,000	18,600	42	Thiệu	Quang	Thiệu	Duy,	Thiệu	Hợp,	Thiệu	Thịnh,	Thiệu	Giang,	Thiệu	Quang,	một	phần
thị	trấn	Thiệu	Hóa	Vùng	III	3,860,000	18,600	43	Thiệu	Tiến	Thiệu	Ngọc,	Thiệu	Vũ,	Thiệu	Thành,	Thiệu	Tiến	Vùng	III	3,860,000	18,600	44	Thiệu	Toán	Thị	trấn	Hậu	Hiền,	Thiệu	Chính,	Thiệu	Hòa,	Thiệu	Toán	Vùng	III	3,860,000	18,600	45	Thiệu	Trung	Thiệu	Vận,	Thiệu	Lý,	Thiệu	Viên,	Thiệu	Trung,	phần	còn	lại	của	thị	trấn	Thiệu	Hóa	Vùng	III	3,860,000
18,600	46	Yên	Định	Thị	trấn	Quán	Lào,	Định	Liên,	Định	Long,	Định	Tăng	Vùng	III	3,860,000	18,600	47	Yên	Trường	Yên	Trung,	Yên	Phong,	Yên	Thái,	Yên	Trường	Vùng	III	3,860,000	18,600	48	Yên	Phú	Thị	trấn	Thống	Nhất,	Yên	Tâm,	Yên	Phú	Vùng	III	3,860,000	18,600	49	Quý	Lộc	Yên	Thọ	(huyện	Yên	Định),	thị	trấn	Yên	Lâm,	thị	trấn	Quý	Lộc	Vùng	III
3,860,000	18,600	50	Yên	Ninh	Yên	Hùng,	Yên	Thịnh,	Yên	Ninh	Vùng	III	3,860,000	18,600	51	Định	Tân	Định	Hải	(huyện	Yên	Định),	Định	Hưng,	Định	Tiến,	Định	Tân	Vùng	III	3,860,000	18,600	52	Định	Hòa	Định	Bình,	Định	Công,	Định	Thành,	Định	Hòa,	phần	còn	lại	của	Thiệu	Long	Vùng	III	3,860,000	18,600	53	Thọ	Xuân	Thị	trấn	Thọ	Xuân,	Xuân	Hồng,
Xuân	Trường,	Xuân	Giang	Vùng	III	3,860,000	18,600	54	Thọ	Long	Thọ	Lộc,	Xuân	Phong,	Nam	Giang,	Bắc	Lương,	Tây	Hồ	Vùng	III	3,860,000	18,600	55	Xuân	Hòa	Xuân	Hòa	(huyện	Thọ	Xuân),	Thọ	Hải,	Thọ	Diên,	Xuân	Hưng	Vùng	III	3,860,000	18,600	56	Sao	Vàng	Thị	trấn	Sao	Vàng,	Thọ	Lâm,	Xuân	Phú,	Xuân	Sinh	Vùng	III	3,860,000	18,600	57	Lam	Sơn
Thị	trấn	Lam	Sơn,	Xuân	Bái,	Thọ	Xương	Vùng	III	3,860,000	18,600	58	Thọ	Lập	Xuân	Thiên,	Thuận	Minh,	Thọ	Lập	Vùng	III	3,860,000	18,600	59	Xuân	Tín	Phú	Xuân	(huyện	Thọ	Xuân),	Quảng	Phú,	Xuân	Tín	Vùng	III	3,860,000	18,600	60	Xuân	Lập	Xuân	Minh,	Xuân	Lai,	Trường	Xuân,	Xuân	Lập	Vùng	III	3,860,000	18,600	61	Vĩnh	Lộc	Thị	trấn	Vĩnh	Lộc,
Ninh	Khang,	Vĩnh	Phúc,	Vĩnh	Hưng,	Vĩnh	Hòa	Vùng	III	3,860,000	18,600	62	Tây	Đô	Vĩnh	Quang,	Vĩnh	Yên,	Vĩnh	Tiến,	Vĩnh	Long	Vùng	III	3,860,000	18,600	63	Biện	Thượng	Vĩnh	Hùng,	Minh	Tân,	Vĩnh	Thịnh,	Vĩnh	An	Vùng	III	3,860,000	18,600	64	Triệu	Sơn	Thị	trấn	Triệu	Sơn,	Minh	Sơn	(huyện	Triệu	Sơn),	Dân	Lực,	Dân	Lý,	Dân	Quyền	Vùng	III
3,860,000	18,600	65	Thọ	Bình	Thọ	Sơn,	Bình	Sơn,	Thọ	Bình	Vùng	III	3,860,000	18,600	66	Thọ	Ngọc	Thọ	Tiến,	Xuân	Thọ,	Thọ	Cường,	Thọ	Ngọc	Vùng	III	3,860,000	18,600	67	Thọ	Phú	Xuân	Lộc	(huyện	Triệu	Sơn),	Thọ	Dân,	Thọ	Thế,	Thọ	Tân,	Thọ	Phú	Vùng	III	3,860,000	18,600	68	Hợp	Tiến	Hợp	Lý,	Hợp	Thắng,	Hợp	Thành,	Triệu	Thành,	Hợp	Tiến	Vùng
III	3,860,000	18,600	69	An	Nông	Tiến	Nông,	Khuyến	Nông,	Nông	Trường,	An	Nông	Vùng	III	3,860,000	18,600	70	Tân	Ninh	Thị	trấn	Nưa,	Thái	Hòa,	Vân	Sơn	Vùng	III	3,860,000	18,600	71	Đồng	Tiến	Đồng	Lợi,	Đồng	Thắng,	Đồng	Tiến	Vùng	III	3,860,000	18,600	72	Hồi	Xuân	Thị	trấn	Hồi	Xuân,	Phú	Nghiêm	Vùng	IV	3,450,000	16,600	73	Nam	Xuân	Nam
Tiến,	Nam	Xuân	Vùng	IV	3,450,000	16,600	74	Thiên	Phủ	Nam	Động,	Thiên	Phủ	Vùng	IV	3,450,000	16,600	75	Hiền	Kiệt	Hiền	Chung,	Hiền	Kiệt	Vùng	IV	3,450,000	16,600	76	Phú	Lệ	Phú	Sơn	(huyện	Quan	Hóa),	Phú	Thanh,	Phú	Lệ	Vùng	IV	3,450,000	16,600	77	Trung	Thành	Thành	Sơn,	Trung	Thành	(huyện	Quan	Hóa)	Vùng	IV	3,450,000	16,600	78	Tam
Lư	Sơn	Hà,	Tam	Lư,	một	phần	thị	trấn	Sơn	Lư	Vùng	IV	3,450,000	16,600	79	Quan	Sơn	Trung	Thượng,	phần	còn	lại	của	thị	trấn	Sơn	Lư	Vùng	IV	3,450,000	16,600	80	Trung	Hạ	Trung	Tiến,	Trung	Xuân,	Trung	Hạ	Vùng	IV	3,450,000	16,600	81	Linh	Sơn	Thị	trấn	Lang	Chánh,	Trí	Nang	Vùng	IV	3,450,000	16,600	82	Đồng	Lương	Tân	Phúc	(huyện	Lang
Chánh),	Đồng	Lương	Vùng	IV	3,450,000	16,600	83	Văn	Phú	Tam	Văn,	Lâm	Phú	Vùng	IV	3,450,000	16,600	84	Giao	An	Giao	Thiện,	Giao	An	Vùng	IV	3,450,000	16,600	85	Bá	Thước	Thị	trấn	Cành	Nàng,	Ban	Công,	Hạ	Trung	Vùng	IV	3,450,000	16,600	86	Thiết	Ống	Thiết	Kế,	Thiết	Ống	Vùng	IV	3,450,000	16,600	87	Văn	Nho	Kỳ	Tân,	Văn	Nho	Vùng	IV
3,450,000	16,600	88	Điền	Quang	Điền	Thượng,	Điền	Hạ,	Điền	Quang	Vùng	IV	3,450,000	16,600	89	Điền	Lư	Ái	Thượng,	Điền	Trung,	Điền	Lư	Vùng	IV	3,450,000	16,600	90	Quý	Lương	Lương	Nội,	Lương	Trung,	Lương	Ngoại	Vùng	IV	3,450,000	16,600	91	Cổ	Lũng	Lũng	Cao,	Cổ	Lũng	Vùng	IV	3,450,000	16,600	92	Pù	Luông	Thành	Sơn	(huyện	Bá	Thước),
Lũng	Niêm,	Thành	Lâm	Vùng	IV	3,450,000	16,600	93	Ngọc	Lặc	Thị	trấn	Ngọc	Lặc,	Mỹ	Tân,	Thúy	Sơn	Vùng	IV	3,450,000	16,600	94	Thạch	Lập	Quang	Trung	(huyện	Ngọc	Lặc),	Đồng	Thịnh,	Thạch	Lập	Vùng	IV	3,450,000	16,600	95	Ngọc	Liên	Lộc	Thịnh,	Cao	Thịnh,	Ngọc	Sơn,	Ngọc	Trung,	Ngọc	Liên	Vùng	IV	3,450,000	16,600	96	Minh	Sơn	Minh	Sơn
(huyện	Ngọc	Lặc),	Lam	Sơn,	Cao	Ngọc,	Minh	Tiến	Vùng	IV	3,450,000	16,600	97	Nguyệt	Ấn	Phùng	Giáo,	Vân	Am,	Nguyệt	Ấn	Vùng	IV	3,450,000	16,600	98	Kiên	Thọ	Phúc	Thịnh,	Phùng	Minh,	Kiên	Thọ	Vùng	IV	3,450,000	16,600	99	Cẩm	Thạch	Cẩm	Thành,	Cẩm	Liên,	Cẩm	Bình,	Cẩm	Thạch	Vùng	IV	3,450,000	16,600	100	Cẩm	Thủy	Thị	trấn	Phong	Sơn,
Cẩm	Ngọc	Vùng	IV	3,450,000	16,600	101	Cẩm	Tú	Cẩm	Quý,	Cẩm	Giang,	Cẩm	Lương,	Cẩm	Tú	Vùng	IV	3,450,000	16,600	102	Cẩm	Vân	Cẩm	Tâm,	Cẩm	Châu,	Cẩm	Yên,	Cẩm	Vân	Vùng	IV	3,450,000	16,600	103	Cẩm	Tân	Cẩm	Long,	Cẩm	Phú,	Cẩm	Tân	Vùng	IV	3,450,000	16,600	104	Kim	Tân	Thị	trấn	Kim	Tân,	Thành	Hưng,	Thành	Thọ,	Thạch	Định,	Thành
Trực,	Thành	Tiến	Vùng	IV	3,450,000	16,600	105	Vân	Du	Thị	trấn	Vân	Du,	Thành	Công,	Thành	Tân	Vùng	IV	3,450,000	16,600	106	Ngọc	Trạo	Thành	An,	Thành	Long,	Thành	Tâm,	Ngọc	Trạo	Vùng	IV	3,450,000	16,600	107	Thạch	Bình	Thạch	Sơn,	Thạch	Long,	Thạch	Cẩm,	Thạch	Bình	Vùng	IV	3,450,000	16,600	108	Thành	Vinh	Thành	Minh,	Thành	Mỹ,
Thành	Yên,	Thành	Vinh	Vùng	IV	3,450,000	16,600	109	Thạch	Quảng	Thạch	Lâm,	Thạch	Tượng,	Thạch	Quảng	Vùng	IV	3,450,000	16,600	110	Như	Xuân	Thị	trấn	Yên	Cát,	Tân	Bình	Vùng	IV	3,450,000	16,600	111	Thượng	Ninh	Cát	Tân,	Cát	Vân,	Thượng	Ninh	Vùng	IV	3,450,000	16,600	112	Xuân	Bình	Xuân	Hòa	(huyện	Như	Xuân),	Bãi	Trành,	Xuân	Bình
Vùng	IV	3,450,000	16,600	113	Hóa	Quỳ	Bình	Lương,	Hóa	Quỳ	Vùng	IV	3,450,000	16,600	114	Thanh	Phong	Thanh	Hòa,	Thanh	Lâm,	Thanh	Phong	Vùng	IV	3,450,000	16,600	115	Thanh	Quân	Thanh	Sơn	(huyện	Như	Xuân),	Thanh	Xuân,	Thanh	Quân	Vùng	IV	3,450,000	16,600	116	Xuân	Du	Cán	Khê,	Phượng	Nghi,	Xuân	Du	Vùng	IV	3,450,000	16,600	117
Mậu	Lâm	Phú	Nhuận,	Mậu	Lâm	Vùng	IV	3,450,000	16,600	118	Như	Thanh	Thị	trấn	Bến	Sung,	Xuân	Khang,	Hải	Long,	một	phần	Yên	Thọ	(huyện	Như	Thanh)	Vùng	IV	3,450,000	16,600	119	Yên	Thọ	Xuân	Phúc,	Yên	Lạc,	phần	còn	lại	của	Yên	Thọ	(huyện	Như	Thanh)	Vùng	IV	3,450,000	16,600	120	Thanh	Kỳ	Thanh	Kỳ,	phần	còn	lại	của	Thanh	Tân	Vùng	IV
3,450,000	16,600	121	Thường	Xuân	Thị	trấn	Thường	Xuân,	Thọ	Thanh,	Ngọc	Phụng,	Xuân	Dương	Vùng	IV	3,450,000	16,600	122	Luận	Thành	Xuân	Cao,	Luận	Thành,	một	phần	Luận	Khê	Vùng	IV	3,450,000	16,600	123	Tân	Thành	Tân	Thành,	phần	còn	lại	của	Luận	Khê	Vùng	IV	3,450,000	16,600	124	Thắng	Lộc	Xuân	Lộc	(huyện	Thường	Xuân),	Xuân
Thắng	Vùng	IV	3,450,000	16,600	125	Xuân	Chinh	Xuân	Lẹ,	Xuân	Chinh	Vùng	IV	3,450,000	16,600	126	Mường	Lát	Thị	trấn	Mường	Lát	Vùng	IV	3,450,000	16,600	127	Hạc	Thành	Phú	Sơn,	Lam	Sơn,	Ba	Đình,	Ngọc	Trạo,	Đông	Sơn	(thành	phố	Thanh	Hóa),	Trường	Thi,	Điện	Biên,	Đông	Hương,	Đông	Hải,	Đông	Vệ,	một	phần	Đông	Thọ,	một	phần	An	Hưng
Vùng	II	4,410,000	21,200	128	Quảng	Phú	Quảng	Hưng,	Quảng	Tâm,	Quảng	Thành,	Quảng	Đông,	Quảng	Thịnh,	Quảng	Cát,	Quảng	Phú	Vùng	II	4,410,000	21,200	129	Đông	Quang	Quảng	Thắng,	Đông	Vinh,	Đông	Quang,	Đông	Yên,	Đông	Văn,	Đông	Phú,	Đông	Nam,	phần	còn	lại	của	An	Hưng	Vùng	II	4,410,000	21,200	130	Đông	Sơn	Rừng	Thông,	Đông
Thịnh,	Đông	Tân,	Đông	Hòa,	Đông	Minh,	Đông	Hoàng,	Đông	Khê,	Đông	Ninh	Vùng	II	4,410,000	21,200	131	Đông	Tiến	Đông	Lĩnh,	Thiệu	Khánh,	Đông	Thanh,	Thiệu	Vân,	Tân	Châu,	Thiệu	Giao,	Đông	Tiến	Vùng	II	4,410,000	21,200	132	Hàm	Rồng	Thiệu	Dương,	Đông	Cương,	Nam	Ngạn,	Hàm	Rồng,	phần	còn	lại	của	Đông	Thọ	Vùng	II	4,410,000	21,200
133	Nguyệt	Viên	Tào	Xuyên,	Long	Anh,	Hoằng	Quang,	Hoằng	Đại	Vùng	II	4,410,000	21,200	134	Sầm	Sơn	Bắc	Sơn	(thành	phố	Sầm	Sơn),	Quảng	Tiến,	Quảng	Cư,	Trung	Sơn,	Trường	Sơn,	Quảng	Châu,	Quảng	Thọ	Vùng	II	4,410,000	21,200	135	Nam	Sầm	Sơn	Quảng	Vinh,	Quảng	Minh,	Đại	Hùng,	Quảng	Giao	Vùng	II	4,410,000	21,200	136	Bỉm	Sơn	Đông
Sơn,	Lam	Sơn,	Ba	Đình	(thị	xã	Bỉm	Sơn),	Hà	Vinh	Vùng	II	4,410,000	21,200	137	Quang	Trung	Bắc	Sơn,	Ngọc	Trạo,	Phú	Sơn,	Quang	Trung	(thị	xã	Bỉm	Sơn)	Vùng	II	4,410,000	21,200	138	Ngọc	Sơn	Thanh	Sơn	(thị	xã	Nghi	Sơn),	Thanh	Thủy,	Hải	Châu,	Hải	Ninh	Vùng	II	4,410,000	21,200	139	Tân	Dân	Hải	An,	Tân	Dân,	Ngọc	Lĩnh	Vùng	II	4,410,000	21,200
140	Hải	Lĩnh	Định	Hải	(thị	xã	Nghi	Sơn),	Ninh	Hải,	Hải	Lĩnh	Vùng	II	4,410,000	21,200	141	Tĩnh	Gia	Hải	Hòa,	Bình	Minh,	Hải	Thanh,	Hải	Nhân	Vùng	II	4,410,000	21,200	142	Đào	Duy	Từ	Nguyên	Bình,	Xuân	Lâm	Vùng	II	4,410,000	21,200	143	Hải	Bình	Mai	Lâm,	Tĩnh	Hải,	Hải	Bình	Vùng	II	4,410,000	21,200	144	Trúc	Lâm	Trúc	Lâm,	Phú	Sơn	(thị	xã	Nghi
Sơn),	Phú	Lâm,	Tùng	Lâm	Vùng	II	4,410,000	21,200	145	Nghi	Sơn	Hải	Thượng,	Hải	Hà,	Nghi	Sơn	Vùng	II	4,410,000	21,200	146	Phú	Xuân	Phú	Xuân	(huyện	Quan	Hóa)	Vùng	IV	3,450,000	16,600	147	Mường	Chanh	Mường	Chanh	Vùng	IV	3,450,000	16,600	148	Quang	Chiểu	Quang	Chiểu	Vùng	IV	3,450,000	16,600	149	Tam	Chung	Tam	Chung	Vùng	IV
3,450,000	16,600	150	Pù	Nhi	Pù	Nhi	Vùng	IV	3,450,000	16,600	151	Nhi	Sơn	Nhi	Sơn	Vùng	IV	3,450,000	16,600	152	Mường	Lý	Mường	Lý	Vùng	IV	3,450,000	16,600	153	Trung	Lý	Trung	Lý	Vùng	IV	3,450,000	16,600	154	Trung	Sơn	Trung	Sơn	Vùng	IV	3,450,000	16,600	155	Na	Mèo	Na	Mèo	Vùng	IV	3,450,000	16,600	156	Sơn	Thủy	Sơn	Thủy	Vùng	IV
3,450,000	16,600	157	Sơn	Điện	Sơn	Điện	Vùng	IV	3,450,000	16,600	158	Mường	Mìn	Mường	Mìn	Vùng	IV	3,450,000	16,600	159	Tam	Thanh	Tam	Thanh	Vùng	IV	3,450,000	16,600	160	Yên	Khương	Yên	Khương	Vùng	IV	3,450,000	16,600	161	Yên	Thắng	Yên	Thắng	Vùng	IV	3,450,000	16,600	162	Xuân	Thái	Xuân	Thái	Vùng	IV	3,450,000	16,600	163	Bát
Mọt	Bát	Mọt	Vùng	IV	3,450,000	16,600	164	Yên	Nhân	Yên	Nhân	Vùng	IV	3,450,000	16,600	165	Lương	Sơn	Lương	Sơn	Vùng	IV	3,450,000	16,600	166	Vạn	Xuân	Vạn	Xuân	Vùng	IV	3,450,000	16,600	Trên	đây	là	toàn	bộ	thông	tin	về	"Bảng	tra	cứu	lương	tối	thiểu	vùng	tỉnh	Thanh	Hóa	gồm	147	xã	và	19	phường	sau	sắp	xếp	từ	ngày	01/7/2025?"	Bảng	tra
cứu	lương	tối	thiểu	vùng	tỉnh	Thanh	Hóa	gồm	147	xã	và	19	phường	sau	sắp	xếp	từ	ngày	01/7/2025?	(Hình	ảnh	Internet)	Mức	lương	tối	thiểu	được	điều	chỉnh	dựa	trên	những	yếu	tố	nào?	Căn	cứ	khoản	3	Điều	91	Bộ	luật	Lao	động	2019	có	quy	định	như	sau:	Mức	lương	tối	thiểu	...	3.	Mức	lương	tối	thiểu	được	điều	chỉnh	dựa	trên	mức	sống	tối	thiểu	của
người	lao	động	và	gia	đình	họ;	tương	quan	giữa	mức	lương	tối	thiểu	và	mức	lương	trên	thị	trường;	chỉ	số	giá	tiêu	dùng,	tốc	độ	tăng	trưởng	kinh	tế;	quan	hệ	cung,	cầu	lao	động;	việc	làm	và	thất	nghiệp;	năng	suất	lao	động;	khả	năng	chi	trả	của	doanh	nghiệp.	...	Như	vậy,	theo	quy	định,	mức	lương	tối	thiểu	được	điều	chỉnh	dựa	trên:	-	Mức	sống	tối	thiểu
của	người	lao	động	và	gia	đình	họ;	-	Tương	quan	giữa	mức	lương	tối	thiểu	và	mức	lương	trên	thị	trường;	-	Chỉ	số	giá	tiêu	dùng,	tốc	độ	tăng	trưởng	kinh	tế;	quan	hệ	cung,	cầu	lao	động;	-	Việc	làm	và	thất	nghiệp;	năng	suất	lao	động;	khả	năng	chi	trả	của	doanh	nghiệp.	Hiện	nay	có	những	hình	thức	trả	lương	nào?	Căn	cứ	Điều	96	Bộ	luật	Lao	động	2019	quy
định	như	sau:	Hình	thức	trả	lương	1.	Người	sử	dụng	lao	động	và	người	lao	động	thỏa	thuận	về	hình	thức	trả	lương	theo	thời	gian,	sản	phẩm	hoặc	khoán.	2.	Lương	được	trả	bằng	tiền	mặt	hoặc	trả	qua	tài	khoản	cá	nhân	của	người	lao	động	được	mở	tại	ngân	hàng.	Trường	hợp	trả	lương	qua	tài	khoản	cá	nhân	của	người	lao	động	được	mở	tại	ngân	hàng	thì
người	sử	dụng	lao	động	phải	trả	các	loại	phí	liên	quan	đến	việc	mở	tài	khoản	và	chuyển	tiền	lương.	3.	Chính	phủ	quy	định	chi	tiết	Điều	này.	Như	vậy,	hiện	có	2	thức	trả	lương	là	trả	bằng	tiền	mặt	hoặc	trả	qua	tài	khoản	cá	nhân	của	người	lao	động.	Tuy	nhiên,	trường	hợp	sử	dụng	hình	thức	trả	lương	bằng	tài	khoản	ngân	hàng,	mà	việc	mở	tài	khoản	hoặc
chuyển	khoản	phát	sinh	chi	phí,	thì	khoản	phí	này	sẽ	do	công	ty	chịu	trách	nhiệm	thanh	toán.	Xem	thêm	TPO	-	Từ	ngày	1/7,	việc	xác	định	lương	tối	thiểu	vùng	thực	hiện	theo	đơn	vị	hành	chính	cấp	huyện	sẽ	chuyển	sang	xác	định	theo	đơn	vị	hành	chính	cấp	xã	mới.	Nghị	định	số	128/2025	của	Chính	phủ	quy	định	về	phân	quyền,	phân	cấp	trong	quản	lý
nhà	nước	lĩnh	vực	nội	vụ	có	hiệu	lực	từ	ngày	1/7	tới,	trong	đó	có	nội	dung	về	mức	lương	tối	thiểu.	Theo	đó,	việc	xác	định	lương	tối	thiểu	vùng	thực	hiện	theo	đơn	vị	hành	chính	cấp	huyện	sẽ	chuyển	sang	xác	định	theo	đơn	vị	hành	chính	cấp	xã	mới.	Danh	mục	đơn	vị	hành	chính	cấp	xã	mới	được	xếp	theo	4	vùng	để	làm	căn	cứ	xác	định	mức	lương	tối	thiểu.
Từ	ngày	1/7/2025,	việc	xác	định	lương	tối	thiểu	vùng	thực	hiện	theo	đơn	vị	hành	chính	cấp	huyện	sẽ	chuyển	sang	xác	định	theo	đơn	vị	hành	chính	cấp	xã	mới.	Ảnh	minh	họa.	Mức	lương	tối	thiểu	vùng	hiện	hành	đang	được	áp	dụng	theo	quy	định	tại	Nghị	định	số	74/2024	của	Chính	phủ	quy	định	mức	lương	tối	thiểu	đối	với	người	lao	động	làm	việc	theo
hợp	đồng	lao	động.	Cụ	thể,	mức	lương	tối	thiểu	ở	vùng	I	hiện	là	4,96	triệu	đồng/tháng;	vùng	II	là	4,41	triệu	đồng/tháng;	vùng	III	là	3,86	triệu	đồng/tháng;	vùng	IV	là	3,45	triệu	đồng/tháng.	Mức	lương	tối	thiểu	theo	giờ	tương	ứng	tại	vùng	I	là	23.800	đồng/giờ,	vùng	II	là	21.200	đồng/giờ,	vùng	III	là	18.600	đồng/giờ,	vùng	IV	là	16.600	đồng/giờ.	Trong
trường	hợp	mức	lương	mới	thấp	hơn	so	với	mức	lương	tối	thiểu	đang	áp	dụng	(theo	quy	định	trước	ngày	1/7),	người	sử	dụng	lao	động	vẫn	tiếp	tục	áp	dụng	mức	lương	tối	thiểu	theo	địa	bàn	cấp	huyện	như	trước	ngày	1/7.	Việc	này	được	duy	trì	cho	đến	khi	Chính	phủ	ban	hành	quy	định	mới.	Trước	đó,	tại	Nghị	quyết	số	202/2025/QH15	của	Quốc	hội	về	sắp
xếp	đơn	vị	hành	chính	cấp	tỉnh,	cả	nước	có	34	đơn	vị	hành	chính	cấp	tỉnh,	gồm	28	tỉnh	và	6	thành	phố,	kể	từ	ngày	12/6	vừa	qua.	Như	vậy,	kể	từ	ngày	1/7	tới	đây	chính	thức	áp	dụng	mức	lương	tối	thiểu	theo	vùng	mới	ở	34	tỉnh,	thành	phố	trực	thuộc	Trung	ương.	Đề	xuất	tăng	lương	tối	thiểu	vùng	từ	tháng	7	Thảo	luận	về	kế	hoạch	phát	triển	kinh	tế	-	xã
hội	tại	Quốc	hội	sáng	18/6,	đại	biểu	Thái	Thu	Xương	-	Phó	Chủ	tịch	Thường	trực	Tổng	Liên	đoàn	Lao	động	Việt	Nam	(Đoàn	Hậu	Giang)	đề	nghị	khẩn	trương	xem	xét,	điều	chỉnh,	tăng	lương	tối	thiểu	vùng	từ	tháng	7/2025.	Đại	biểu	dẫn	chứng,	có	một	nghịch	lý	là	giá	điện	đã	tăng	bốn	lần	kể	từ	năm	2023	và	giá	lương	thực,	thực	phẩm,	giá	nhà	trọ,	học	phí,
chi	phí	y	tế	-	những	khoản	thiết	yếu	với	người	lao	động,	theo	đó	cũng	tăng	mạnh.	Trong	khi	đó,	lương	tối	thiểu	vùng	chỉ	tăng	một	lần	duy	nhất	với	mức	tăng	6%.	Theo	đại	biểu	Thái	Thu	Xương,	đề	xuất	điều	chỉnh	lương	tối	thiểu	ngay	từ	tháng	7,	là	yêu	cầu	cấp	thiết	từ	thực	tiễn	của	đời	sống	người	lao	động.	Mức	lương	tối	thiểu	vùng	cần	thực	sự	đáp	ứng
mức	sống	tối	thiểu,	đúng	với	tinh	thần	quy	định	trong	Bộ	luật	Lao	động.	Tích	lũy	trên	700.000	tỷ	để	tăng	lương	cơ	sở,	điều	chỉnh	lương	hưu	Duyệt	hơn	110.000	tỷ	đồng	tăng	lương	cơ	sở	năm	2025	Ngân	sách	chi	thêm	139.000	tỷ	đồng	tăng	lương	cơ	sở	năm	2025	Phan	Thiên	Theo	Nghị	định	số	128/2025/NĐ-CP	quy	định	về	phân	quyền,	phân	cấp	trong
quản	lý	nhà	nước	lĩnh	vực	nội	vụ	có	hiệu	lực	từ	ngày	1/7/2025,	việc	xác	định	lương	tối	thiểu	vùng	theo	đơn	vị	hành	chính	cấp	huyện	sẽ	chuyển	sang	xác	định	theo	đơn	vị	hành	chính	cấp	xã.	Danh	mục	đơn	vị	hành	chính	cấp	xã	mới	được	xếp	theo	4	vùng	để	làm	căn	cứ	xác	định	mức	lương	tối	thiểu	sẽ	thực	hiện	theo	quy	định	tại	Phụ	lục	ban	hành	kèm	theo
Nghị	định	số	128/2025/NĐ-CP.	Lương	tối	thiểu	là	mức	lương	thấp	nhất	được	trả	cho	người	lao	động	làm	công	việc	giản	đơn	nhất	trong	điều	kiện	lao	động	bình	thường,	nhằm	bảo	đảm	mức	sống	tối	thiểu	của	người	lao	động	và	gia	đình	họ,	phù	hợp	với	điều	kiện	phát	triển	kinh	tế	-	xã	hội.	Hiện	nay,	mức	lương	tối	thiểu	vùng	hiện	hành	đang	được	áp	dụng
theo	quy	định	tại	Nghị	định	số	74/2024/NĐ-CP.	Mức	lương	tối	thiểu	ở	vùng	I	hiện	là	4,96	triệu	đồng/tháng;	vùng	II	là	4,41	triệu	đồng/tháng;	vùng	III	là	3,86	triệu	đồng/tháng;	vùng	IV	là	3,45	triệu	đồng/tháng.	Mức	lương	tối	thiểu	theo	giờ	tương	ứng	tại	vùng	I	là	23.800	đồng/giờ,	vùng	II	là	21.200	đồng/giờ,	vùng	III	là	18.600	đồng/giờ,	vùng	IV	là	16.600
đồng/giờ.	Việc	áp	dụng	địa	bàn	vùng	được	xác	định	theo	nơi	hoạt	động	của	người	sử	dụng	lao	động,	được	thực	hiện	theo	khoản	3	Điều	3	Nghị	định	74/2024/NĐ-CP.	Cụ	thể,	người	sử	dụng	lao	động	hoạt	động	trên	địa	bàn	thuộc	vùng	nào	thì	áp	dụng	mức	lương	tối	thiểu	quy	định	đối	với	địa	bàn	đó.	Người	sử	dụng	lao	động	có	đơn	vị,	chi	nhánh	hoạt	động
trên	các	địa	bàn	có	mức	lương	tối	thiểu	khác	nhau	thì	đơn	vị,	chi	nhánh	hoạt	động	ở	địa	bàn	nào,	áp	dụng	mức	lương	tối	thiểu	quy	định	đối	với	địa	bàn	đó.	Người	sử	dụng	lao	động	hoạt	động	trong	khu	công	nghiệp,	khu	chế	xuất	nằm	trên	các	địa	bàn	có	mức	lương	tối	thiểu	khác	nhau,	thì	áp	dụng	theo	địa	bàn	có	mức	lương	tối	thiểu	cao	nhất.	Người	sử
dụng	lao	động	hoạt	động	trên	địa	bàn	có	sự	thay	đổi	tên	gọi,	hoặc	chia	đơn	vị	hành	chính,	thì	tạm	thời	áp	dụng	mức	lương	tối	thiểu	quy	định	đối	với	địa	bàn	trước	khi	thay	đổi	tên	gọi,	hoặc	chia	đơn	vị	hành	chính	cho	đến	khi	Chính	phủ	có	quy	định	mới.	Người	sử	dụng	lao	động	hoạt	động	trên	địa	bàn	được	thành	lập	mới	từ	một	địa	bàn,	hoặc	nhiều	địa
bàn	có	mức	lương	tối	thiểu	khác	nhau,	thì	áp	dụng	mức	lương	tối	thiểu	theo	địa	bàn	có	mức	lương	tối	thiểu	cao	nhất.	Đặc	biệt,	khi	áp	dụng	mức	lương	tối	thiểu	tháng	và	mức	lương	tối	thiểu	giờ	đối	với	người	lao	động	làm	việc	cho	người	sử	dụng	lao	động	theo	địa	bàn	cấp	xã	mới	mà	có	trường	hợp	mức	lương	tối	thiểu	thấp	hơn	so	với	trước	thời	điểm	ngày
1/7/2025,	thì	người	sử	dụng	lao	động	tiếp	tục	thực	hiện	mức	lương	tối	thiểu	như	đã	áp	dụng	đối	với	địa	bàn	cấp	huyện	trước	thời	điểm	ngày	1/7/2025,	cho	đến	khi	Chính	phủ	có	quy	định	mới.	Danh	mục	địa	bàn	cấp	xã	áp	dụng	mức	lương	tối	thiểu	vùng	từ	ngày	1/7/2025	như	sau:	1.	Tỉnh	Lào	Cai	Vùng	II,	gồm	các	phường	Cam	Đường,	Lào	Cai	và	các	xã
Cốc	San,	Hợp	Thành,	Gia	Phú.	Vùng	III,	gồm	các	phường	Văn	Phú,	Yên	Bái,	Nam	Cường,	Âu	Lâu,	Sa	Pa	và	các	xã	Phong	Hải,	Xuân	Quang,	Bảo	Thắng,	Tăng	Loỏng,	Mường	Bo,	Bản	Hồ,	Tả	Phìn,	Tả	Van,	Ngũ	Chỉ	Sơn.	Vùng	IV,	gồm	các	xã,	phường	còn	lại.	2.	Tỉnh	Cao	Bằng	Vùng	III,	gồm	các	phường	Thục	Phán,	Nùng	Trí	Cao,	Tân	Giang.	Vùng	IV,	gồm	các
xã,	phường	còn	lại.	3.	Tỉnh	Điện	Biên	Vùng	III,	gồm	các	phường	Điện	Biên	Phủ,	Mường	Thanh	và	xã	Mường	Phăng,	Nà	Tấu.	Vùng	IV,	gồm	các	xã,	phường	còn	lại.	4.	Tỉnh	Lai	Châu	Vùng	III,	gồm	các	phường	Tân	Phong,	Đoàn	Kết.	Vùng	IV,	gồm	các	xã,	phường	còn	lại.	5.	Tỉnh	Sơn	La	Vùng	III,	gồm	các	phường	Tô	Hiệu,	Chiềng	An,	Chiềng	Cơi,	Chiềng	Sinh.
Vùng	IV,	gồm	các	xã,	phường	còn	lại.	6.	Tỉnh	Tuyên	Quang	Vùng	III,	gồm	các	phường	Mỹ	Lâm,	Minh	Xuân,	Nông	Tiến,	An	Tường,	Bình	Thuận,	Hà	Giang	1,	Hà	Giang	2	và	xã	Ngọc	Đường.	Vùng	IV,	gồm	các	xã,	phường	còn	lại.	7.	Tỉnh	Lạng	Sơn	Vùng	III,	gồm	các	phường	Tam	Thanh,	Lương	Văn	Tri,	Hoàng	Văn	Thụ,	Đông	Kinh.	Vùng	IV,	gồm	các	xã,
phường	còn	lại.	8.	Tỉnh	Phú	Thọ	Vùng	II,	gồm	các	phường	Việt	Trì,	Nông	Trang,	Thanh	Miếu,	Vân	Phú,	Vĩnh	Phúc,	Vĩnh	Yên,	Phúc	Yên,	Xuân	Hòa,	Hòa	Bình,	Kỳ	Sơn,	Tân	Hòa,	Thống	Nhất	và	các	xã	Hy	Cương,	Yên	Lạc,	Tề	Lỗ,	Liên	Châu,	Tam	Hồng,	Nguyệt	Đức,	Bình	Nguyên,	Xuân	Lãng,	Bình	Xuyên,	Bình	Tuyền,	Lương	Sơn,	Cao	Dương,	Liên	Sơn,	Thịnh
Minh.	Vùng	III,	gồm	các	phường	Phong	Châu,	Phú	Thọ,	Âu	Cơ	và	các	xã	Lâm	Thao,	Xuân	Lũng,	Phùng	Nguyên,	Bản	Nguyên,	Phù	Ninh,	Dân	Chủ,	Phú	Mỹ,	Trạm	Thản,	Bình	Phú,	Thanh	Ba,	Quảng	Yên,	Hoàng	Cương,	Đông	Thành,	Chí	Tiên,	Liên	Minh,	Tam	Nông,	Thọ	Văn,	Vạn	Xuân,	Hiền	Quan,	Tam	Sơn,	Sông	Lô,	Hải	Lựu,	Yên	Lãng,	Lập	Thạch,	Tiên	Lữ,
Thái	Hòa,	Liên	Hòa,	Hợp	Lý,	Sơn	Đông,	Tam	Đảo,	Đại	Đình,	Đạo	Trù,	Tam	Dương,	Hội	Thịnh,	Hoàng	An,	Tam	Dương	Bắc,	Vĩnh	Tường,	Thổ	Tang,	Vĩnh	Hưng,	Vĩnh	An,	Vĩnh	Phú,	Vĩnh	Thành.	Vùng	IV,	gồm	các	xã,	phường	còn	lại.	9.	Tỉnh	Quảng	Ninh	Vùng	IV,	gồm	các	xã	Ba	Chẽ,	Hoành	Mô,	Lục	Hồn,	Bình	Liêu	và	đặc	khu	Cô	Tô.	Vùng	II,	gồm	các	xã	Tiên
Yên,	Điền	Xá,	Đông	Ngũ,	Hải	Lạng,	Quảng	Tân,	Đầm	Hà,	Quảng	Hà,	Đường	Hoa,	Quảng	Đức,	Cái	Chiên	và	đặc	khu	Vân	Đồn.	Vùng	II,	gồm	các	phường	Mông	Dương,	Quang	Hanh,	Cẩm	Phả,	Cửa	Ông	và	xã	Hải	Hòa.	Vùng	I,	gồm	các	xã,	phường	còn	lại.	10.	Thành	phố	Hải	Phòng	Vùng	III,	gồm	các	xã	Thanh	Hà,	Hà	Tây,	Hà	Bắc,	Hà	Đông,	Ninh	Giang,	Vĩnh
Lại,	Khúc	Thừa	Dụ,	Tân	An,	Hồng	Châu,	Thanh	Miện,	Bắc	Thanh	Miện,	Hải	Hưng,	Nam	Thanh	Miện,	Hà	Nam.	Vùng	II,	gồm	các	phường	Chu	Văn	An,	Chí	Linh,	Trần	Hưng	Đạo,	Nguyễn	Trãi,	Trần	Nhân	Tông,	Lê	Đại	Hành,	Kinh	Môn,	Nguyễn	Đại	Năng,	Trần	Liễu,	Bắc	An	Phụ,	Phạm	Sư	Mạnh,	Nhị	Chiểu	và	các	xã	Nam	An	Phụ,	Nam	Sách,	Thái	Tân,	Hợp
Tiến,	Trần	Phú,	An	Phú,	Cẩm	Giang,	Cẩm	Giàng,	Tuệ	Tĩnh,	Mao	Điền,	Kẻ	Sặt,	Bình	Giang,	Đường	An,	Thượng	Hồng,	Gia	Lộc,	Yết	Kiêu,	Gia	Phúc,	Trường	Tân,	Tứ	Kỳ,	Tân	Kỳ,	Đại	Sơn,	Chí	Minh,	Lạc	Phượng,	Nguyên	Giáp,	Nguyễn	Lương	Bằng,	Phú	Thái,	Lai	Khê,	An	Thành,	Kim	Thành	và	đặc	khu	Bạch	Long	Vĩ.	Vùng	I,	gồm	các	xã,	phường	và	đặc	khu	còn
lại.	11.	Tỉnh	Hưng	Yên	Vùng	II,	gồm	các	phường	Phố	Hiến,	Sơn	Nam,	Hồng	Châu,	Mỹ	Hào,	Đường	Hào,	Thượng	Hồng,	Thái	Bình,	Trần	Lãm,	Trần	Hưng	Đạo,	Trà	Lý,	Vũ	Phúc	và	các	xã	Tân	Hưng,	Yên	Mỹ,	Việt	Yên,	Hoàn	Long,	Nguyễn	Văn	Linh,	Như	Quỳnh,	Lạc	Đạo,	Đại	Đồng,	Nghĩa	Trụ,	Phụng	Công,	Văn	Giang,	Mễ	Sở.	Vùng	II,	gồm	các	xã	Hoàng	Hoa
Thám,	Tiên	Lữ,	Tiên	Hoa,	Quang	Hưng,	Đoàn	Đào,	Tiên	Tiến,	Tống	Trân,	Lương	Bằng,	Nghĩa	Dân,	Hiệp	Cường,	Đức	Hợp,	Ân	Thi,	Xuân	Trúc,	Phạm	Ngũ	Lão,	Nguyễn	Trãi,	Hồng	Quang,	Khoái	Châu,	Triệu	Việt	Vương,	Việt	Tiến,	Chí	Minh,	Châu	Ninh,	Thái	Thụy,	Đông	Thụy	Anh,	Bắc	Thụy	Anh,	Thụy	Anh,	Nam	Thụy	Anh,	Bắc	Thái	Ninh,	Thái	Ninh,	Đông
Thái	Ninh,	Nam	Thái	Ninh,	Tây	Thái	Ninh,	Tây	Thụy	Anh,	Tiền	Hải,	Tây	Tiền	Hải,	Ái	Quốc,	Đồng	Châu,	Đông	Tiền	Hải,	Nam	Cường,	Hưng	Phú,	Nam	Tiền	Hải.	Vùng	IV,	gồm	các	xã,	phường	còn	lại.	12.	Tỉnh	Thái	Nguyên	Vùng	II,	gồm	các	phường	Phan	Đình	Phùng,	Linh	Sơn,	Tích	Lương,	Gia	Sàng,	Quyết	Thắng,	Quan	Triều,	Phổ	Yên,	Vạn	Xuân,	Trung
Thành,	Phúc	Thuận,	Sông	Công,	Bá	Xuyên,	Bách	Quang	và	các	xã	Tân	Cương,	Đại	Phúc,	Thành	Công.	Vùng	III,	gồm	các	phường	Đức	Xuân,	Bắc	Kạn	và	các	xã	Đại	Từ,	Đức	Lương,	Phú	Thịnh,	La	Bằng,	Phú	Lạc,	An	Khánh,	Quân	Chu,	Vạn	Phú,	Phú	Xuyên,	Phú	Bình,	Tân	Thành,	Điềm	Thụy,	Kha	Sơn,	Tân	Khánh,	Đồng	Hỷ,	Quang	Sơn,	Trại	Cau,	Nam	Hòa,
Văn	Hán,	Văn	Lăng,	Phú	Lương,	Vô	Tranh,	Yên	Trạch,	Hợp	Thành,	Phong	Quang.	Vùng	IV,	gồm	các	xã,	phường	còn	lại.	13.	Tỉnh	Bắc	Ninh	Vùng	IV,	gồm	các	phường	Chũ,	Phượng	Sơn	và	các	xã	Đại	Sơn,	Sơn	Động,	Tây	Yên	Tử,	Dương	Hưu,	Yên	Định,	An	Lạc,	Vân	Sơn,	Biển	Động,	Lục	Ngạn,	Đèo	Gia,	Sơn	Hải,	Tân	Sơn,	Biên	Sơn,	Sa	Lý,	Nam	Dương,	Kiên
Lao,	Lục	Sơn,	Trường	Sơn,	Cẩm	Lý,	Đông	Phú,	Nghĩa	Phương,	Lục	Nam,	Bắc	Lũng,	Bảo	Đài,	Yên	Thế,	Bố	Hạ,	Đồng	Kỳ,	Xuân	Lương,	Tam	Tiến,	Tuấn	Đạo.	Vùng	III,	gồm	các	xã	Lạng	Giang,	Mỹ	Thái,	Kép,	Tân	Dĩnh,	Tiên	Lục,	Tân	Yên,	Ngọc	Thiện,	Nhã	Nam,	Phúc	Hòa,	Quang	Trung,	Hợp	Thịnh,	Hiệp	Hòa,	Hoàng	Vân,	Xuân	Cẩm.	Vùng	II,	gồm	các	xã,
phường	còn	lại.	14.	Thành	phố	Hà	Nội	Vùng	II,	gồm	các	xã	Phượng	Dực,	Chuyên	Mỹ,	Đại	Xuyên,	Vân	Đình,	Ứng	Thiên,	Hòa	Xá,	Ứng	Hòa,	Mỹ	Đức,	Hồng	Sơn,	Phúc	Sơn,	Hương	Sơn,	Minh	Châu,	Quảng	Oai,	Vật	Lại,	Cổ	Đô,	Bất	Bạt,	Suối	Hai,	Ba	Vì,	Phúc	Thọ,	Phúc	Lộc,	Hát	Môn,	Đan	Phượng.	Vùng	I,	gồm	các	xã,	phường	còn	lại.	15.	Tỉnh	Ninh	Bình	Vùng
II,	gồm	các	phường	Tây	Hoa	Lư,	Hoa	Lư,	Nam	Hoa	Lư,	Đông	Hoa	Lư,	Nam	Định,	Thiên	Trường,	Đông	A,	Vị	Khê,	Thành	Nam,	Trường	Thi,	Hồng	Quang,	Mỹ	Lộc.	Vùng	III,	gồm	các	phường	Tam	Điệp,	Yên	Sơn,	Trung	Sơn,	Yên	Thắng,	Hà	Nam,	Phủ	Lý,	Phù	Vân,	Châu	Sơn,	Liêm	Tuyền,	Duy	Tiên,	Duy	Tân,	Đồng	Văn,	Duy	Hà,	Tiên	Sơn,	Lê	Hồ,	Nguyễn	Úy,	Lý
Thường	Kiệt,	Kim	Thanh,	Tam	Chúc,	Kim	Bảng	và	các	xã	Gia	Viễn,	Đại	Hoàng,	Gia	Hưng,	Gia	Phong,	Gia	Vân,	Gia	Trấn,	Yên	Khánh,	Khánh	Nhạc,	Khánh	Thiện,	Khánh	Hội,	Khánh	Trung,	Nam	Trực,	Nam	Minh,	Nam	Đồng,	Nam	Ninh,	Nam	Hồng,	Minh	Tân,	Hiển	Khánh,	Vụ	Bản,	Liên	Minh,	Ý	Yên,	Yên	Đồng,	Yên	Cường,	Vạn	Thắng,	Vũ	Dương,	Tân	Minh,
Phong	Doanh,	Cổ	Lễ,	Ninh	Giang,	Cát	Thành,	Trực	Ninh,	Quang	Hưng,	Minh	Thái,	Ninh	Cường,	Xuân	Trường,	Xuân	Hưng,	Xuân	Giang,	Xuân	Hồng,	Hải	Hậu,	Hải	Anh,	Hải	Tiến,	Hải	Hưng,	Hải	An,	Hải	Quang,	Hải	Xuân,	Hải	Thịnh,	Giao	Minh,	Giao	Hòa,	Giao	Thủy,	Giao	Phúc,	Giao	Hưng,	Giao	Bình,	Giao	Ninh,	Đồng	Thịnh,	Nghĩa	Hưng,	Nghĩa	Sơn,	Hồng
Phong,	Quỹ	Nhất,	Nghĩa	Lâm,	Rạng	Đông.	Vùng	IV,	gồm	các	xã,	phường	còn	lại.	16.	Tỉnh	Thanh	Hóa	Vùng	II,	gồm	các	phường	Hạc	Thành,	Quảng	Phú,	Đông	Quang,	Đông	Sơn,	Đông	Tiến,	Hàm	Rồng,	Nguyệt	Viên,	Sầm	Sơn,	Nam	Sầm	Sơn,	Bỉm	Sơn,	Quang	Trung,	Ngọc	Sơn,	Tân	Dân,	Hải	Lĩnh,	Tĩnh	Gia,	Đào	Duy	Từ,	Hải	Bình,	Trúc	Lâm,	Nghi	Sơn	và	các
xã	Trường	Lâm,	Các	Sơn.	Vùng	III,	gồm	các	xã	Hà	Trung,	Tống	Sơn,	Hà	Long,	Hoạt	Giang,	Lĩnh	Toại,	Triệu	Lộc,	Đông	Thành,	Hậu	Lộc,	Hoa	Lộc,	Vạn	Lộc,	Nga	Sơn,	Nga	Thắng,	Hồ	Vương,	Tân	Tiến,	Nga	An,	Ba	Đình,	Hoằng	Hóa,	Hoằng	Tiến,	Hoằng	Thanh,	Hoằng	Lộc,	Hoằng	Châu,	Hoằng	Sơn,	Hoằng	Phú,	Hoằng	Giang,	Lưu	Vệ,	Quảng	Yên,	Quảng
Ngọc,	Quảng	Ninh,	Quảng	Bình,	Tiên	Trang,	Quảng	Chính,	Nông	Cống,	Thắng	Lợi,	Trung	Chính,	Trường	Văn,	Thăng	Bình,	Tượng	Lĩnh,	Công	Chính,	Thiệu	Hóa,	Thiệu	Quang,	Thiệu	Tiến,	Thiệu	Toán,	Thiệu	Trung,	Yên	Định,	Yên	Trường,	Yên	Phú,	Quý	Lộc,	Yên	Ninh,	Định	Tân,	Định	Hòa,	Thọ	Xuân,	Thọ	Long,	Xuân	Hòa,	Sao	Vàng,	Lam	Sơn,	Thọ	Lập,
Xuân	Tín,	Xuân	Lập,	Vĩnh	Lộc,	Tây	Đô,	Biện	Thượng,	Triệu	Sơn,	Thọ	Bình,	Thọ	Ngọc,	Thọ	Phú,	Hợp	Tiến,	An	Nông,	Tân	Ninh,	Đồng	Tiến.	Vùng	IV,	gồm	các	xã,	phường	còn	lại.	17.	Tỉnh	Nghệ	An	Vùng	II,	gồm	các	phường	Trường	Vinh,	Thành	Vinh,	Vinh	Hưng,	Vinh	Phú,	Vinh	Lộc,	Cửa	Lò	và	các	xã	Hưng	Nguyên,	Yên	Trung,	Hưng	Nguyên	Nam,	Lam
Thành,	Nghi	Lộc,	Phúc	Lộc,	Đông	Lộc,	Trung	Lộc,	Thần	Lĩnh,	Hải	Lộc,	Văn	Kiều.	Vùng	III,	gồm	các	phường	Hoàng	Mai,	Tân	Mai,	Quỳnh	Mai,	Thái	Hòa,	Tây	Hiếu	và	các	xã	Diễn	Châu,	Đức	Châu,	Quảng	Châu,	Hải	Châu,	Tân	Châu,	An	Châu,	Minh	Châu,	Hùng	Châu,	Đô	Lương,	Bạch	Ngọc,	Văn	Hiến,	Bạch	Hà,	Thuần	Trung,	Lương	Sơn,	Vạn	An,	Nam	Đàn,
Đại	Huệ,	Thiên	Nhẫn,	Kim	Liên,	Nghĩa	Đàn,	Nghĩa	Thọ,	Nghĩa	Lâm,	Nghĩa	Mai,	Nghĩa	Hưng,	Nghĩa	Khánh,	Nghĩa	Lộc,	Quỳnh	Lưu,	Quỳnh	Văn,	Quỳnh	Anh,	Quỳnh	Tam,	Quỳnh	Phú,	Quỳnh	Sơn,	Quỳnh	Thắng,	Đông	Hiếu,	Yên	Thành,	Quan	Thành,	Hợp	Minh,	Vân	Tụ,	Vân	Du,	Quang	Đồng,	Giai	Lạc,	Bình	Minh,	Đông	Thành.	Vùng	IV,	gồm	các	xã,	phường
còn	lại.	18.	Tỉnh	Hà	Tĩnh	Vùng	III,	gồm	các	phường	Sông	Trí,	Hải	Ninh,	Hoành	Sơn,	Vũng	Áng,	Thành	Sen,	Trần	Phú,	Hà	Huy	Tập	và	các	xã	Thạch	Lạc,	Đồng	Tiến,	Thạch	Khê,	Cẩm	Bình,	Kỳ	Hoa.	-	Vùng	IV,	gồm	các	xã,	phường	còn	lại.	19.	Tỉnh	Quảng	Trị	Vùng	II,	gồm	các	phường	Đồng	Hới,	Đồng	Thuận,	Đông	Sơn.	Vùng	III,	gồm	các	phường	Đông	Hà,
Nam	Đông	Hà,	Ba	Đồn,	Bắc	Gianh	và	các	xã	Nam	Gianh,	Nam	Ba	Đồn,	Tân	Gianh,	Trung	Thuần,	Quảng	Trạch,	Hòa	Trạch,	Phú	Trạch,	Thượng	Trạch,	Phong	Nha,	Bắc	Trạch,	Đông	Trạch,	Hoàn	Lão,	Bố	Trạch,	Nam	Trạch,	Quảng	Ninh,	Ninh	Châu,	Trường	Ninh,	Trường	Sơn,	Lệ	Thủy,	Cam	Hồng,	Sen	Ngư,	Tân	Mỹ,	Trường	Phú,	Lệ	Ninh,	Kim	Ngân.	Vùng
IV,	gồm	các	xã,	phường	và	đặc	khu	còn	lại.	20.	Thành	phố	Huế	Vùng	II,	gồm	các	phường	Thuận	An,	Hóa	Châu,	Mỹ	Thượng,	Vỹ	Dạ,	Thuận	Hóa,	An	Cựu,	Thủy	Xuân,	Kim	Long,	Hương	An,	Phú	Xuân,	Dương	Nỗ.	Vùng	IV,	gồm	các	xã	A	Lưới	1,	A	Lưới	2,	A	Lưới	3,	A	Lưới	4,	A	Lưới	5.	Vùng	III,	gồm	các	xã,	phường	còn	lại.	21.	Thành	phố	Đà	Nẵng	Vùng	II,	gồm
các	phường	Hải	Châu,	Hòa	Cường,	Thanh	Khê,	An	Khê,	An	Hải,	Sơn	Trà,	Ngũ	Hành	Sơn,	Hòa	Khánh,	Hải	Vân,	Liên	Chiểu,	Cẩm	Lệ,	Hòa	Xuân,	Tam	Kỳ,	Quảng	Phú,	Hương	Trà,	Bàn	Thạch,	Hội	An,	Hội	An	Đông,	Hội	An	Tây	và	các	xã	Hòa	Vang,	Hòa	Tiến,	Bà	Nà,	Tân	Hiệp	và	đặc	khu	Hoàng	Sa.	Vùng	III,	gồm	các	phường	Điện	Bàn,	Điện	Bàn	Đông,	An
Thắng,	Điện	Bàn	Bắc	và	các	xã	Núi	Thành,	Tam	Mỹ,	Tam	Anh,	Đức	Phú,	Tam	Xuân,	Tam	Hải,	Tây	Hồ,	Chiên	Đàn,	Phú	Ninh,	Thăng	Bình,	Thăng	An,	Thăng	Trường,	Thăng	Điền,	Thăng	Phú,	Đồng	Dương,	Quế	Sơn	Trung,	Quế	Sơn,	Xuân	Phú,	Nông	Sơn,	Quế	Phước,	Duy	Nghĩa,	Nam	Phước,	Duy	Xuyên,	Thu	Bồn,	Điện	Bàn	Tây,	Gò	Nổi,	Đại	Lộc,	Hà	Nha,
Thượng	Đức,	Vu	Gia,	Phú	Thuận,	Vùng	IV,	gồm	các	xã,	phường	còn	lại.	22.	Tỉnh	Quảng	Ngãi	Vùng	III,	gồm	các	phường	Trương	Quang	Trọng,	Cẩm	Thành,	Nghĩa	Lộ,	Kon	Tum,	Đăk	Cấm,	Đăk	Bla	và	các	xã	Tịnh	Khê,	An	Phú,	Bình	Minh,	Bình	Chương,	Bình	Sơn,	Vạn	Tường,	Đông	Sơn,	Trường	Giang,	Ba	Gia,	Sơn	Tịnh,	Thọ	Phong,	Ngọk	Bay,	Ia	Chim,	Đăk
Rơ	Wa,	Đăk	Pxi,	Đăk	Mar,	Đăk	Ui,	Đăk	Hà,	Ngọk	Réo.	Vùng	IV,	gồm	các	xã,	phường	và	đặc	khu	còn	lại.	23.	Tỉnh	Đắk	Lắk	Vùng	III,	gồm	các	phường	Buôn	Ma	Thuột,	Tân	An,	Tân	Lập,	Xuân	Đài,	Sông	Cầu,	Thành	Nhất,	Ea	Kao,	Tuy	Hòa,	Phú	Yên,	Bình	Kiến,	Đông	Hòa,	Hòa	Hiệp	và	các	xã	Hòa	Phú,	Xuân	Thọ,	Xuân	Cảnh,	Xuân	Lộc,	Hòa	Xuân.	Vùng	IV,
gồm	các	xã,	phường	còn	lại.	24.	Tỉnh	Khánh	Hòa	Vùng	II,	gồm	các	phường	Nha	Trang,	Bắc	Nha	Trang,	Tây	Nha	Trang,	Nam	Nha	Trang,	Bắc	Cam	Ranh,	Cam	Ranh,	Cam	Linh,	Ba	Ngòi,	Ninh	Hòa,	Đông	Ninh	Hòa,	Hòa	Thắng	và	các	xã	Nam	Cam	Ranh,	Bắc	Ninh	Hòa,	Tân	Định,	Nam	Ninh	Hòa,	Tây	Ninh	Hòa,	Hòa	Trí.	Vùng	III,	gồm	các	phường	Phan
Rang,	Đông	Hải,	Ninh	Chử,	Bảo	An,	Đô	Vinh	và	các	xã	Đại	Lãnh,	Tu	Bông,	Vạn	Thắng,	Vạn	Ninh,	Vạn	Hưng,	Diên	Khánh,	Diên	Lạc,	Diên	Điền,	Suối	Hiệp,	Diên	Thọ,	Diên	Lâm,	Cam	Lâm,	Suối	Dầu,	Cam	Hiệp,	Cam	An,	Ninh	Phước,	Phước	Hữu,	Phước	Hậu,	Phước	Dinh,	Ninh	Hải,	Xuân	Hải,	Vĩnh	Hải,	Thuận	Bắc,	Công	Hải.	Vùng	IV,	gồm	các	xã,	phường	và
đặc	khu	còn	lại.	25.	Tỉnh	Gia	Lai	Vùng	III,	gồm	các	phường	Quy	Nhơn,	Quy	Nhơn	Đông,	Quy	Nhơn	Tây,	Quy	Nhơn	Nam,	Quy	Nhơn	Bắc,	Pleiku,	Hội	Phú,	Thống	Nhất,	Diên	Hồng,	An	Phú	và	các	xã	Biển	Hồ,	Gào.	Vùng	IV,	gồm	các	xã,	phường	còn	lại.	26.	Tỉnh	Lâm	Đồng	Vùng	II,	gồm	các	phường	Xuân	Hương	-	Đà	Lạt,	Cam	Ly	-	Đà	Lạt,	Lâm	Viên	-	Đà	Lạt,
Xuân	Trường	-	Đà	Lạt,	Lang	Biang	-	Đà	Lạt,	1	Bảo	Lộc,	2	Bảo	Lộc,	3	Bảo	Lộc,	B'	Lao,	Hàm	Thắng,	Bình	Thuận,	Mũi	Né,	Phú	Thủy,	Phan	Thiết,	Tiến	Thành	và	xã	Tuyên	Quang.	Vùng	III,	gồm	các	phường	La	Gi,	Phước	Hội,	Bắc	Gia	Nghĩa,	Nam	Gia	Nghĩa,	Đông	Gia	Nghĩa	và	các	xã	Hiệp	Thạnh,	Đức	Trọng,	Tân	Hội,	Tà	Hine,	Tà	Năng,	Đinh	Văn	Lâm	Hà,	Di
Linh,	Hòa	Ninh,	Hòa	Bắc,	Đinh	Trang	Thượng,	Bảo	Thuận,	Sơn	Điền,	Gia	Hiệp,	Tân	Hải,	Đông	Giang,	La	Dạ,	Hàm	Thuận	Bắc,	Hàm	Thuận,	Hồng	Sơn,	Hàm	Liêm,	Hàm	Thạnh,	Hàm	Kiệm,	Tân	Thành,	Hàm	Thuận	Nam,	Tân	Lập,	Ninh	Gia.	Vùng	IV,	gồm	các	xã,	phường	và	đặc	khu	còn	lại.	27.	Thành	phố	Hồ	Chí	Minh	Vùng	III,	gồm	các	xã	Ngãi	Giao,	Bình
Giã,	Kim	Long,	Châu	Đức,	Xuân	Sơn,	Nghĩa	Thành,	Hòa	Hiệp,	Bình	Châu,	Hồ	Tràm,	Xuyên	Mộc,	Hòa	Hội,	Bàu	Lâm,	Phước	Hải,	Long	Hải,	Đất	Đỏ,	Long	Điền	và	đặc	khu	Côn	Đảo.	Vùng	II,	gồm	các	phường	Bà	Rịa,	Long	Hương,	Tam	Long	và	các	xã	Bình	Khánh,	An	Thới	Đông,	Cần	Giờ,	Thạnh	An.	Vùng	I,	gồm	các	xã,	phường	còn	lại.	28.	Tỉnh	Đồng	Nai
Vùng	I,	gồm	các	phường	Biên	Hòa,	Trấn	Biên,	Tam	Hiệp,	Long	Bình,	Trảng	Dài,	Hố	Nai,	Long	Hưng,	Bình	Lộc,	Bảo	Vinh,	Xuân	Lập,	Long	Khánh,	Hàng	Gòn,	Tân	Triều,	Phước	Tân,	Tam	Phước,	Phú	Lý	và	các	xã	Đại	Phước,	Nhơn	Trạch,	Phước	An,	Phước	Thái,	Long	Phước,	Bình	An,	Long	Thành,	An	Phước,	An	Viễn,	Bình	Minh,	Trảng	Bom,	Bàu	Hàm,	Hưng
Thịnh,	Dầu	Giây,	Gia	Kiệm,	Thống	Nhất,	Xuân	Đường,	Xuân	Đông,	Xuân	Định,	Xuân	Phú,	Xuân	Lộc,	Xuân	Hòa,	Xuân	Thành,	Xuân	Bắc,	Trị	An,	Tân	An.	Vùng	II,	gồm	các	phường	Minh	Hưng,	Chơn	Thành,	Đồng	Xoài,	Bình	Phước	và	các	xã	Xuân	Quế,	Cẩm	Mỹ,	Sông	Ray,	La	Ngà,	Định	Quán,	Phú	Vinh,	Phú	Hòa,	Tà	Lài,	Nam	Cát	Tiên,	Tân	Phú,	Phú	Lâm,
Nha	Bích,	Tân	Quan,	Thuận	Lợi,	Đồng	Tâm,	Tân	Lợi,	Đồng	Phú,	Đak	Lua,	Thanh	Sơn.	Vùng	IV,	gồm	các	xã	Thiện	Hưng,	Hưng	Phước,	Phú	Nghĩa,	Đa	Kia,	Phước	Sơn,	Nghĩa	Trung,	Bù	Đăng,	Thọ	Sơn,	Đak	Nhau,	Bom	Bo,	Bù	Gia	Mập,	Đăk	Ơ.	Vùng	III,	gồm	các	xã,	phường	còn	lại.	29.	Tỉnh	Tây	Ninh	Vùng	I,	gồm	các	phường	Long	An,	Tân	An,	Khánh	Hậu	và
các	xã	An	Ninh,	Hiệp	Hòa,	Hậu	Nghĩa,	Hòa	Khánh,	Đức	Lập,	Mỹ	Hạnh,	Đức	Hòa,	Thạnh	Lợi,	Bình	Đức,	Lương	Hòa,	Bến	Lức,	Mỹ	Yên,	Phước	Lý,	Mỹ	Lộc,	Cần	Giuộc,	Phước	Vĩnh	Tây,	Tân	Tập.	Vùng	II,	gồm	các	phường	Kiến	Tường,	Tân	Ninh,	Bình	Minh,	Ninh	Thạnh,	Long	Hoa,	Hòa	Thành,	Thanh	Điền,	Trảng	Bàng,	An	Tịnh,	Gò	Dầu,	Gia	Lộc	và	các	xã
Tuyên	Thạnh,	Bình	Hiệp,	Thủ	Thừa,	Mỹ	An,	Mỹ	Thạnh,	Tân	Long,	Long	Cang,	Rạch	Kiến,	Mỹ	Lệ,	Tân	Lân,	Cần	Đước,	Long	Hựu,	Hưng	Thuận,	Phước	Chỉ,	Thạnh	Đức,	Phước	Thạnh,	Truông	Mít,	Nhựt	Tảo.	Vùng	IV,	gồm	các	xã	Hưng	Điền,	Vĩnh	Thạnh,	Tân	Hưng,	Vĩnh	Châu,	Tuyên	Bình,	Vĩnh	Hưng,	Khánh	Hưng,	Bình	Hòa,	Mộc	Hóa,	Hậu	Thạnh,	Nhơn
Hòa	Lập,	Nhơn	Ninh,	Tân	Thạnh.	Vùng	III,	gồm	các	xã,	phường	còn	lại.	30.	Tỉnh	An	Giang	Vùng	II,	gồm	các	phường	Long	Xuyên,	Bình	Đức,	Mỹ	Thới,	Châu	Đốc,	Vĩnh	Tế,	Vĩnh	Thông,	Rạch	Giá,	Hà	Tiên,	Tô	Châu;	các	xã	Mỹ	Hòa	Hưng,	Tiên	Hải	và	các	đặc	khu	Phú	Quốc,	Thổ	Châu.	Vùng	III,	gồm	các	phường	Tân	Châu,	Long	Phú;	các	xã	Tân	An,	Châu
Phong,	Vĩnh	Xương,	Châu	Phú,	Mỹ	Đức,	Vĩnh	Thạnh	Trung,	Bình	Mỹ,	Thạnh	Mỹ	Tây,	An	Châu,	Bình	Hòa,	Cần	Đăng,	Vĩnh	Hanh,	Vĩnh	An,	Thoại	Sơn,	Óc	Eo,	Định	Mỹ,	Phú	Hòa,	Vĩnh	Trạch,	Tây	Phú,	Thạnh	Lộc,	Châu	Thành,	Bình	An,	Hòa	Điền,	Kiên	Lương,	Sơn	Hải,	Hòn	Nghệ	và	đặc	khu	Kiên	Hải.	Vùng	IV,	gồm	các	xã,	phường	còn	lại.	31.	Tỉnh	Đồng
Tháp	Vùng	II,	gồm	các	phường	Mỹ	Tho,	Đạo	Thạnh,	Mỹ	Phong,	Thới	Sơn,	Trung	An	và	các	xã	Tân	Hương,	Châu	Thành,	Long	Hưng,	Long	Định,	Vĩnh	Kim,	Kim	Sơn,	Bình	Trưng.	Vùng	III,	gồm	các	phường	Gò	Công,	Long	Thuận,	Sơn	Qui,	Bình	Xuân,	Mỹ	Phước	Tây,	Thanh	Hòa,	Cai	Lậy,	Nhị	Quý,	An	Bình,	Hồng	Ngự,	Thường	Lạc,	Cao	Lãnh,	Mỹ	Ngãi,	Mỹ
Trà,	Sa	Đéc	và	các	xã	Tân	Phú,	Tân	Phước	1,	Tân	Phước	2,	Tân	Phước	3,	Hưng	Thạnh,	Mỹ	Tịnh	An,	Lương	Hòa	Lạc,	Tân	Thuận	Bình,	Chợ	Gạo,	An	Thạnh	Thủy,	Bình	Ninh,	Tân	Dương.	Vùng	IV,	gồm	các	xã,	phường	còn	lại.	32.	Tỉnh	Vĩnh	Long	Vùng	II,	gồm	các	phường	Thanh	Đức,	Long	Châu,	Phước	Hậu,	Tân	Hạnh,	Tân	Ngãi,	Bình	Minh,	Cái	Vồn,	Đông
Thành,	An	Hội,	Phú	Khương,	Bến	Tre,	Sơn	Đông,	Phú	Tân,	Long	Đức,	Trà	Vinh,	Nguyệt	Hóa,	Hòa	Thuận	và	các	xã	Phú	Túc,	Giao	Long,	Tiên	Thủy,	Tân	Phú.	Vùng	III,	gồm	các	phường	Duyên	Hải,	Trường	Long	Hòa	và	các	xã	Cái	Nhum,	Tân	Long	Hội,	Nhơn	Phú,	Bình	Phước,	An	Bình,	Long	Hồ,	Phú	Quới,	Đồng	Khởi,	Mỏ	Cày,	Thành	Thới,	An	Định,	Hương
Mỹ,	Tân	Thủy,	Bảo	Thạnh,	Ba	Tri,	Tân	Xuân,	Mỹ	Chánh	Hòa,	An	Ngãi	Trung,	An	Hiệp,	Thới	Thuận,	Thạnh	Phước,	Bình	Đại,	Thạnh	Trị,	Lộc	Thuận,	Châu	Hưng,	Phú	Thuận,	Long	Hữu,	Hưng	Nhượng.	Vùng	IV,	gồm	các	xã,	phường	còn	lại.	33.	Thành	phố	Cần	Thơ	Vùng	II,	gồm	các	phường	Phú	Lợi,	Mỹ	Xuyên,	Ninh	Kiều,	Cái	Khế,	Tân	An,	An	Bình,	Thới	An
Đông,	Bình	Thủy,	Long	Tuyền,	Cái	Răng,	Hưng	Phú,	Ô	Môn,	Thới	Long,	Phước	Thới,	Trung	Nhứt,	Thốt	Nốt,	Thuận	Hưng,	Tân	Lộc,	Sóc	Trăng.	Vùng	III,	gồm	các	phường	Vị	Thanh,	Vị	Tân,	Đại	Thành,	Ngã	Bảy,	Vĩnh	Phước,	Vĩnh	Châu,	Khánh	Hòa,	Ngã	Năm,	Mỹ	Quới	và	các	xã	Tân	Long,	Phong	Điền,	Nhơn	Ái,	Trường	Long,	Thới	Lai,	Đông	Thuận,	Trường
Xuân,	Trường	Thành,	Cờ	Đỏ,	Đông	Hiệp,	Thạnh	Phú,	Thới	Hưng,	Trung	Hưng,	Vĩnh	Thạnh,	Vĩnh	Trinh,	Thạnh	An,	Thạnh	Quới,	Hỏa	Lựu,	Thạnh	Xuân,	Tân	Hòa,	Trường	Long	Tây,	Châu	Thành,	Đông	Phước,	Phú	Hữu,	Vĩnh	Hải,	Lai	Hòa.	Vùng	IV,	gồm	các	xã,	phường	còn	lại.	34.	Tỉnh	Cà	Mau	Vùng	II,	gồm	các	phường	An	Xuyên,	Lý	Văn	Lâm,	Tân	Thành,
Hòa	Thành,	Bạc	Liêu,	Vĩnh	Trạch,	Hiệp	Thành.	Vùng	III,	gồm	các	phường	Giá	Rai,	Láng	Tròn	và	các	xã	U	Minh,	Nguyễn	Phích,	Khánh	Lâm,	Khánh	An,	Khánh	Bình,	Đá	Bạc,	Khánh	Hưng,	Sông	Đốc,	Trần	Văn	Thời,	Đất	Mới,	Năm	Căn,	Tam	Giang,	Lương	Thế	Trân,	Hưng	Mỹ,	Cái	Nước,	Tân	Hưng,	Phú	Mỹ,	Phong	Thạnh,	Hòa	Bình,	Vĩnh	Mỹ,	Vĩnh	Hậu.	Vùng
IV,	gồm	các	xã,	phường	còn	lại./.	Theo	quyết	định	Quyết	định	số	992/QĐ-TTg	(ngày	22/5/2025),	ông	Nguyễn	Mạnh	Khương,	Thứ	trưởng	Bộ	Nội	vụ	làm	Chủ	tịch	Hội	đồng	tiền	lương	quốc	gia.	Theo	Nghị	định	số	128/2025,	ngày	11-6-2025	của	Chính	phủ	quy	định	về	phân	quyền,	phân	cấp	trong	quản	lý	nhà	nước	lĩnh	vực	nội	vụ	có	hiệu	lực	từ	ngày	1-7-
2025,	việc	xác	định	lương	tối	thiểu	vùng	thực	hiện	theo	đơn	vị	hành	chính	cấp	huyện	sẽ	chuyển	sang	xác	định	theo	đơn	vị	hành	chính	cấp	xã	mới.	Theo	đó,	danh	mục	đơn	vị	hành	chính	cấp	xã	mới	được	xếp	theo	4	vùng	để	làm	căn	cứ	xác	định	mức	lương	tối	thiểu.	Lương	tối	thiểu	là	mức	lương	thấp	nhất	được	trả	cho	người	lao	động	làm	công	việc	giản	đơn
nhất	trong	điều	kiện	lao	động	bình	thường,	nhằm	bảo	đảm	mức	sống	tối	thiểu	của	người	lao	động	và	gia	đình	họ,	phù	hợp	với	điều	kiện	phát	triển	kinh	tế	-	xã	hội.	Mức	lương	tối	thiểu	vùng	hiện	hành	đang	được	áp	dụng	theo	quy	định	tại	Nghị	định	số	74/2024/NĐ-CP	quy	định	mức	lương	tối	thiểu	đối	với	người	lao	động	làm	việc	theo	hợp	đồng	lao	động.
Mức	lương	tối	thiểu	ở	vùng	I	hiện	là	4,96	triệu	đồng/tháng;	vùng	II	là	4,41	triệu	đồng/tháng;	vùng	III	là	3,86	triệu	đồng/tháng;	vùng	IV	là	3,45	triệu	đồng/tháng.	Mức	lương	tối	thiểu	theo	giờ	tương	ứng	tại	vùng	I	là	23.800	đồng/giờ,	vùng	II	là	21.200	đồng/giờ,	vùng	III	là	18.600	đồng/giờ,	vùng	IV	là	16.600	đồng/giờ.	Việc	áp	dụng	địa	bàn	vùng	được	xác
định	theo	nơi	hoạt	động	của	người	sử	dụng	lao	động,	được	thực	hiện	theo	khoản	3	Điều	3	Nghị	định	số	74.	Cụ	thể,	người	sử	dụng	lao	động	hoạt	động	trên	địa	bàn	thuộc	vùng	nào	thì	áp	dụng	mức	lương	tối	thiểu	quy	định	đối	với	địa	bàn	đó.	Người	sử	dụng	lao	động	có	đơn	vị,	chi	nhánh	hoạt	động	trên	các	địa	bàn	có	mức	lương	tối	thiểu	khác	nhau	thì	đơn
vị,	chi	nhánh	hoạt	động	ở	địa	bàn	nào,	áp	dụng	mức	lương	tối	thiểu	quy	định	đối	với	địa	bàn	đó.	Người	sử	dụng	lao	động	hoạt	động	trong	khu	công	nghiệp,	khu	chế	xuất	nằm	trên	các	địa	bàn	có	mức	lương	tối	thiểu	khác	nhau,	thì	áp	dụng	theo	địa	bàn	có	mức	lương	tối	thiểu	cao	nhất.	Người	sử	dụng	lao	động	hoạt	động	trên	địa	bàn	có	sự	thay	đổi	tên	gọi,
hoặc	chia	đơn	vị	hành	chính,	thì	tạm	thời	áp	dụng	mức	lương	tối	thiểu	quy	định	đối	với	địa	bàn	trước	khi	thay	đổi	tên	gọi,	hoặc	chia	đơn	vị	hành	chính	cho	đến	khi	Chính	phủ	có	quy	định	mới.	Người	sử	dụng	lao	động	hoạt	động	trên	địa	bàn	được	thành	lập	mới	từ	một	địa	bàn,	hoặc	nhiều	địa	bàn	có	mức	lương	tối	thiểu	khác	nhau,	thì	áp	dụng	mức	lương
tối	thiểu	theo	địa	bàn	có	mức	lương	tối	thiểu	cao	nhất.	Đặc	biệt,	khi	áp	dụng	mức	lương	tối	thiểu	tháng	và	mức	lương	tối	thiểu	giờ	đối	với	người	lao	động	làm	việc	cho	người	sử	dụng	lao	động	theo	địa	bàn	cấp	xã	mới	mà	có	trường	hợp	mức	lương	tối	thiểu	thấp	hơn	so	với	trước	thời	điểm	ngày	1-7-2025,	thì	người	sử	dụng	lao	động	tiếp	tục	thực	hiện	mức
lương	tối	thiểu	như	đã	áp	dụng	đối	với	địa	bàn	cấp	huyện	trước	thời	điểm	ngày	1-7-2025,	cho	đến	khi	Chính	phủ	có	quy	định	mới.	Tại	Khánh	Hòa,	danh	mục	địa	bàn	cấp	xã	áp	dụng	mức	lương	tối	thiểu	vùng	từ	ngày	1-7	như	sau:	Vùng	II	gồm	các	phường:	Nha	Trang,	Bắc	Nha	Trang,	Tây	Nha	Trang,	Nam	Nha	Trang,	Bắc	Cam	Ranh,	Cam	Ranh,	Cam	Linh,
Ba	Ngòi,	Ninh	Hòa,	Đông	Ninh	Hòa,	Hòa	Thắng	và	các	xã:	Nam	Cam	Ranh,	Bắc	Ninh	Hòa,	Tân	Định,	Nam	Ninh	Hòa,	Tây	Ninh	Hòa,	Hòa	Trí.	Vùng	III	gồm	các	phường:	Phan	Rang,	Đông	Hải,	Ninh	Chử,	Bảo	An,	Đô	Vinh	và	các	xã:	Đại	Lãnh,	Tu	Bông,	Vạn	Thắng,	Vạn	Ninh,	Vạn	Hưng,	Diên	Khánh,	Diên	Lạc,	Diên	Điền,	Suối	Hiệp,	Diên	Thọ,	Diên	Lâm,
Cam	Lâm,	Suối	Dầu,	Cam	Hiệp,	Cam	An,	Ninh	Phước,	Phước	Hữu,	Phước	Hậu,	Phước	Dinh,	Ninh	Hải,	Xuân	Hải,	Vĩnh	Hải,	Thuận	Bắc,	Công	Hải.	Vùng	IV	gồm	các	xã,	phường	và	đặc	khu	còn	lại.	V.G	Tin	tức	Tin	tức	Bộ	trưởng	Bộ	Công	an	đã	ký	quyết	định	điều	động	hai	Phó	Giám	đốc	Công	an	tỉnh	Long	An	là	đại	tá	Nguyễn	Văn	Hòa	và	đại	tá	Văn	Công
Minh	đến	nhận	công	tác	tại	Bộ	Công	an.	Nhân	ái	Nhân	ái	Bị	bỏng	nặng	từ	năm	3	tuổi,	mang	trên	người	đủ	vết	sẹo	và	những	cơn	đau	dai	dẳng,	nhưng	bé	gái	con	anh	Hồ	Văn	Xuông	(ở	Quảng	Trị)	vẫn	luôn	chăm	ngoan,	học	giỏi.	Nhìn	con	gái	ngày	ngày	ôm	sách	vở	dù	sức	khỏe	không	bằng	bạn	bè	cùng	trang	lứa,	anh	Xuông	chỉ	ước	có	đủ	tiền	cho	con	được
học	hành	đến	nơi	đến	chốn.	Kinh	tế	Kinh	tế	Trong	khi	Quảng	Ngãi	đưa	BQL	dự	án	của	các	huyện,	thị	xã	và	thành	phố	trực	thuộc	về	và	sáp	nhập	với	1	số	BQL	dự	án	của	tỉnh,	thì	Kon	Tum	lại	chuyển	giao	nguyên	trạng	xuống	xã	mới.	Thể	thao	Thể	thao	Trong	cuộc	đọ	sức	tại	lượt	trận	thứ	3	bảng	E	FIFA	Club	World	Cup	2025™,	Inter	Milan	được	thi	đấu
hơn	người	khi	Lucas	Martinez	Quarta	của	River	Plate	nhận	thẻ	đỏ	vào	phút.	Nhờ	đó,	“Nerazzurri”	đã	giành	chiến	thắng	với	tỷ	số	2-0.	Doanh	nghiệp	Doanh	nghiệp	Công	ty	Cổ	phần	Phân	bón	Bình	Điền	phối	hợp	cùng	Trung	tâm	Giống	Nông	nghiệp	và	Khuyến	nông	tỉnh	Sóc	Trăng	tổ	chức	hội	thảo	khởi	động	dự	án	"Xây	dựng	mô	hình	canh	tác	lúa	giảm
phát	thải	phục	vụ	phát	triển	bền	vững	vùng	nguyên	liệu	lúa	gạo	xuất	khẩu	của	ĐBSCL"	vào	ngày	7/6	tại	HTX	Nông	nghiệp	1/5	tỉnh	Sóc	Trăng.	Nhà	đất	Nhà	đất	UBND	TP.	Hà	Nội	vừa	ban	hành	quyết	định	cho	thuê	và	giao	gần	11	ha	đất	tại	hai	huyện	Quốc	Oai	và	Sóc	Sơn	để	triển	khai	các	dự	án	phát	triển	hạ	tầng	công	nghiệp	và	giáo	dục.	Nhà	nông	Nhà
nông	Ngay	trước	giờ	sáp	nhập	với	tỉnh	Tây	Ninh,	UBND	tỉnh	Long	An	đã	yêu	cầu	các	cơ	quan,	đơn	vị,	địa	phương	triển	khai	các	giải	pháp	thúc	đẩy	sản	xuất,	xuất	khẩu	một	loại	trái	cây	"vua".	Xã	hội	Xã	hội	Mặc	dù	được	miễn	thi,	nữ	sinh	khuyết	tật	Nguyễn	Thị	Thanh	Nhàn	vẫn	quyết	định	tham	gia	kỳ	thi	tốt	nghiệp	THPT	năm	2025	tại	điểm	thi	Trường
THPT	Vũ	Quang	(Hà	Tĩnh),	để	thử	sức	và	theo	đuổi	ước	mơ.	Tin	tức	Tin	tức	Với	hành	vi	mua,	bán	dữ	liệu	cá	nhân	có	thể	phạt	đến	10	lần	khoản	thu	có	được	từ	hành	vi	vi	phạm.	Với	hành	vi	chuyển	dữ	liệu	cá	nhân	xuyên	biên	giới	trái	phép,	mức	phạt	là	5%	doanh	thu	năm	trước	của	tổ	chức,	doanh	nghiệp.	Văn	hóa	-	Giải	trí	Văn	hóa	-	Giải	trí	Vào	tối	27/6	tới
đây,	Chung	kết	Hoa	hậu	Việt	Nam	2024	sẽ	chính	thức	diễn	ra	tại	thành	phố	Huế.	Trước	đó,	sự	kiện	này	dự	kiến	tổ	chức	vào	14/6	nhưng	do	mưa	bão	nên	BTC	buộc	lòng	phải	thay	đổi	lịch.	Thế	giới	Thế	giới	Ukraine	vẫn	có	thể	giành	chiến	thắng	quân	sự	trước	Nga,	Tư	lệnh	đồng	minh	tối	cao	của	NATO	tại	châu	Âu	và	người	đứng	đầu	Bộ	tư	lệnh	châu	Âu
của	Mỹ	Alexus	Grynkewich	cho	biết	trong	phiên	điều	trần	của	Thượng	viện	Mỹ.	Nhà	nông	Nhà	nông	Trước	giờ	sáp	nhập	tỉnh	Nam	Định,	Hà	Nam,	Sở	Văn	hóa	và	Thể	thao	Ninh	Bình	cùng	Trường	Đại	học	Khoa	học	Xã	hội	và	Nhân	văn	vừa	công	bố	những	kết	quả	sơ	bộ	mới	nhất	từ	đợt	khai	quật	Mán	Bạc	(xã	Yên	Thành,	huyện	Yên	Mô,	tỉnh	Ninh	Bình)	là	di
tích	"cư	trú-mộ	táng".	Doanh	nghiệp	Doanh	nghiệp	Trong	tiến	trình	hiện	đại	hóa	đất	nước,	nông	nghiệp,	nông	dân,	nông	thôn	luôn	giữ	vị	trí	đặc	biệt	trong	chiến	lược	phát	triển	bền	vững	của	Đảng	và	Nhà	nước	ta.	Là	ngân	hàng	thương	mại	hàng	đầu	của	Việt	Nam	gắn	bó	mật	thiết	với	"Tam	nông",	Agribank	không	chỉ	giữ	vai	trò	chủ	lực	trong	tín	dụng
nông	nghiệp	-	nông	thôn	mà	còn	là	một	trong	những	đơn	vị	tiên	phong	thực	hiện	Chương	trình	mục	tiêu	quốc	gia	về	xây	dựng	nông	thôn	mới	và	giảm	nghèo	bền	vững.	Ảnh	Ảnh	Công	trình	cải	tạo	hồ	Hoàng	Cầu	chưa	đi	vào	hoạt	động	chính	thức,	nhưng	đã	thu	hút	rất	đông	người	dân	tới	vui	chơi,	chụp	ảnh,	sáng	26/6.	Gia	đình	Gia	đình	Vận	may	bất	ngờ	ập
đến	giúp	3	con	giáp	này	“lên	hương”	cả	về	tiền	tài	lẫn	sự	nghiệp	trong	nửa	tháng	tới,	tương	lai	không	còn	lo	lắng.	Bạn	đọc	Bạn	đọc	Ngày	26/6,	UBND	tỉnh	Gia	Lai	có	văn	bản	chỉ	đạo	UBND	thị	xã	Ayun	Pa	kiểm	tra,	làm	rõ	vụ	việc	hàng	loạt	cây	xanh	lâu	năm	trong	khuôn	viên	trụ	sở	UBND	phường	Cheo	Reo	bị	đốn	hạ	để	bán.	UBND	thị	xã	Ayun	Pa	cho
biết,	nếu	phát	hiện	có	dấu	hiệu	vi	phạm,	sẽ	chuyển	hồ	sơ	sang	cơ	quan	điều	tra	để	xử	lý.	Pháp	luật	Pháp	luật	Trong	6	đối	tượng	bị	bắt	vì	sử	dụng	trái	phép	chất	ma	túy,	lực	lượng	Công	an	tỉnh	Quảng	Ninh	phát	hiện	1	kẻ	bị	Công	an	TP.Hải	Phòng	truy	nã	về	tội	"Tổ	chức	sử	dụng	trái	phép	chất	ma	túy".	Xã	hội	Xã	hội	Sáng	26/6,	một	hành	động	đẹp	của
thiếu	tá	Nguyễn	Thành	Phước,	cán	bộ	Công	an	quận	Bình	Tân	(TP.HCM),	đã	kịp	thời	đưa	một	nữ	sinh	quên	căn	cước	công	dân	về	nhà	lấy	giấy	tờ,	giúp	em	không	lỡ	kỳ	thi	tốt	nghiệp	THPT.	Doanh	nghiệp	Doanh	nghiệp	Để	góp	phần	ứng	phó	với	tình	hình	tiêu	thụ	điện	tăng	cao	mùa	hè	năm	2025,	nhiều	khách	hàng	sử	dụng	điện	khẳng	định	đã	thực	hiện
nhiều	giải	pháp	đồng	bộ,	quyết	liệt	để	chia	sẻ	khó	khăn,	đồng	hành	với	ngành	điện.	Thể	thao	Thể	thao	Red	Bull	Salzburg	vs	Real	Madrid	là	cuộc	đọ	sức	thuộc	lượt	trận	thứ	3	bảng	H	FIFA	Club	World	Cup	2025™	với	ưu	thế	nghiêng	về	thầy	trò	HLV	Xabi	Alonso	khi	họ	đủ	sức	chiến	thắng	để	khẳng	định	vị	thế.	Xã	hội	Xã	hội	Thí	sinh	hãy	tham	khảo	gợi	ý
đáp	án	đề	thi	Văn	tốt	nghiệp	THPT	2025	theo	chương	trình	mới	nhanh	nhất,	chính	xác	nhất	dưới	đây	để	ước	lượng	điểm	thi	của	mình.	Xã	hội	Xã	hội	Dưới	đây	là	gợi	ý	đáp	án	đề	thi	môn	Văn	tốt	nghiệp	THPT	2025	theo	chương	trình	cũ	được	báo	Dân	Việt	đăng	tải	nhanh	nhất,	chi	tiết	nhất.	Xã	hội	Xã	hội	Đề	thi	môn	Văn	tốt	nghiệp	THPT	2025	theo	chương
trình	mới	được	báo	Dân	Việt	đăng	tải	nhanh	nhất.	Xã	hội	Xã	hội	Đề	thi	môn	Văn	tốt	nghiệp	THPT	2025	theo	chương	trình	cũ	được	báo	Dân	Việt	đăng	tải	nhanh	nhất,	chi	tiết	nhất.	Xã	hội	Xã	hội	Ngay	trước	thời	điểm	lịch	sử	của	đất	nước,	một	chàng	trai	trẻ	đến	từ	Thái	Nguyên	đã	kịp	hoàn	thành	một	hành	trình	đặc	biệt.	Xã	hội	Xã	hội	Từ	1/7	tới	đây	cán
bộ,	công	chức	sẽ	được	thanh	toán	thêm	một	khoản	tiền	cho	những	ngày	lễ,	tết,	hằng	năm	nếu	không	nghỉ,	vẫn	làm	việc.	Xã	hội	Xã	hội	Các	tour	du	lịch	về	Jack	the	Ripper	tại	London	khiến	người	dân	phản	đối	việc	thương	mại	hóa	cái	chết	của	nạn	nhân	như	một	hình	thức	giải	trí.	Nhà	đất	Nhà	đất	Becamex	IDC	bất	ngờ	thay	Tổng	Giám	đốc,	ông	Phạm
Ngọc	Thuận	rời	"ghế	nóng"	sau	gần	7	năm	điều	hành.	Người	kế	nhiệm	là	ông	Nguyễn	Hoàn	Vũ,	nhân	sự	cũ	từng	rời	công	ty	cách	đây	một	năm.	Kinh	tế	Kinh	tế	Giá	USD	hôm	nay	26/6	trong	nước,	tỷ	giá	trung	tâm	giảm	nhẹ	2	đồng,	trong	khi	tỷ	giá	"chợ	đen"	bật	tăng	50	đồng	lên	mức	26.370	-	26.470	VND/USD.	Doanh	nghiệp	Doanh	nghiệp	Thị	trường
căn	hộ	Hà	Nội	đang	chứng	kiến	cột	mốc	quan	trọng:	Sau	giai	đoạn	thiết	lập	mặt	bằng	giá	mới,	phân	khúc	cao	cấp	đã	chính	thức	chuyển	sang	giai	đoạn	tăng	trưởng	ổn	định,	không	còn	là	cú	“bứt	phá	nóng”	mà	là	xu	hướng	tăng	bền	vững,	có	định	hướng	rõ	ràng.


